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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. PHẠM HUY HOÀNG. Hello các bạn, mình là Tôi đi code dạo : Chuyện code, 

chuyện nghề, chuyện đời / Phạm Huy Hoàng. - H. : Thanh niên, 2022. - 366tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tóm tắt và chia sẻ lại những câu chuyện, bài học kinh nghiệm mà tác giả 

đã gặp, đã đúc rút để bạn đọc tham khảo và tìm ra những điểm tương đồng với những 

gì mình gặp trong học tập và làm việc để từ đó rút ra được bài học cho riêng mình. 

+ Môn loại: 005 / H201C 

- Phòng Đọc: DV 61642 

- Phòng Mượn: MD 10054-10055 

 

2/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm : Tự sự 

về giáo dục và văn hoá đọc của "một người bán sách rong" / Nguyễn Quốc Vương. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 392 tr., 14 tr. ảnh màu; 18cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn và một số bản dịch 

của tác giả về những trăn trở với văn hoá đọc; Tuổi trẻ cần đọc sách và trải nghiệm; Khi 

trưởng thành, cần tự học, tự khai sáng bản thân và thực hiện nghĩa vụ của một công dân 

có trách nhiệm với đất nước; Những tri thức, kinh nghiệm và cách làm của Nhật Bản để 

phát triển văn hoá đọc trong gia đình, trường học và cộng đồng. 

+ Môn loại: 028 / Đ419S 

- Phòng Đọc: DV 61769 

- Phòng Mượn: MH 14107-14108 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

3/. ĐÀO VĂN NGOẠN. Phong thuỷ hoá giải / Đào Văn Ngoạn. - H. : Xây dựng, 

2022. - 488tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về phong thuỷ, các phương pháp hoá giải theo mệnh 

và hướng nhà và hoá giải năm tháng ngày giờ khởi công, nhập trạch, khai trương theo 

nguyên lý của Huyền không phi tinh. 

+ Môn loại: 133.3 / PH431TH 

- Phòng Đọc: DL 20900 
 

4/. BARNUM, MELANIE. Cuốn sách về các biểu tượng tâm linh : Giải mã những 

thông điệp từ trực giác / Melanie Barnum; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022.  406tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện giải thích tại sao các biểu tượng tâm linh lại 

quan trọng, các thông điệp biểu tượng đến từ đâu, hiểu và vận dụng các thông điệp biểu 

tượng và trực giác, cách chúng ta tiếp nhận các biểu tượng... 

+ Môn loại: 133.8 / C517S 

- Phòng Đọc: DV 61734 
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5/. HEMMINGS, JO. Hiểu hết về tâm lý học : Tâm lý học ứng dụng. Giải thích 

trực quan / Jo Hemmings; Trần Phương Hạnh dịch; Phương Hoài Nga hiệu đính. - Tái 

bản. - H. : Thế giới, 2021. - 256tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tên sách nguyên bản: How psychology works 

Tóm tắt: Phân tích mọi khía cạnh cơ bản của tâm lý học từ các học thuyết đến 

phương pháp trị liệu chữa lành, các vấn đề cá nhân đến những ứng dụng trong thực tế. 

+ Môn loại: 150 / H309B 

- Phòng Đọc: DL 20862 
 

6/. SOUUN TAKEDA. Đừng thêm điều kiện cho hạnh phúc : Sổ tay hoán đổi tiêu 

cực thành tích cực / Souun Takeda; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022.- 210tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Jinsei ni shiawase rensa ga okuru! Nega-posi henkan note 

Tóm tắt: Sách ghi lại tất cả những băn khoăn của mọi người về cuộc sống, gia 

đình, quan hệ xã hội, công việc; Các phương pháp chuyển tiêu cực thành tích cực. Giúp 

chúng ta bắt đầu luyện tập để trở thành một con người tích cực. 

+ Môn loại: 150.19 / Đ556TH 

- Phòng Mượn: MH 13991-13992 
 

7/. DAVIS, ADAM HART. Tâm lý học - Những thí nghiệm não bộ chưa được tiết 

lộ / Adam Hart Davis; Lê Thị Thuý Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255tr. : Minh 

hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày hàng loạt những kiến thức mới lạ, độc đáo về các vấn đề liên 

quan đến bộ não thông qua các thí nghiệm tâm lý cụ thể. 

+ Môn loại: 150 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61728 

- Phòng Mượn: MH 14066-14067 
 

8/. MAYUMI ARIKAWA. Thói quen nhỏ làm nên cuộc đời lớn / Mayumi 

Arikawa; Khánh Ly dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 232tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những thói quen nhỏ mà bất kỳ ai cũng có thể thực hành một 

cách dễ dàng để luôn giữ được tâm trạng thoải mái mỗi ngày. Nếu thường xuyên áp 

dụng ít nhất một thói quen được viết trong sách, chắc chắn bạn sẽ nhận được vô vàn giá 

trị to lớn, cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc thường nhật, trở nên 

tự tin hơn, từ đó thu hút thêm nhiều cơ hội và các mối quan hệ, tạo dựng được ấn tượng 

tốt trong mắt người khác bằng chính sức hút của mình. 

+ Môn loại: 152.3 / TH428QU 

- Phòng Mượn: MH 14097-14098 
 

9/. LÝ VIÊN VIÊN. Rèn luyện tư duy độc lập / Lý Viên Viên; Trang Vũ dịch. - H: 

Thanh niên, 2021. - 326tr.; 21cm. - (Tủ sách Tâm lý học Tuổi trẻ) 
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Tóm tắt: Viết về những người phụ nữ có tư duy độc lập, sống mạnh mẽ, tự chủ 

trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Đề cao sự độc lập trong tư duy, suy nghĩ, 

trong cách giải quyết vấn đề, cho rằng sự độc lập sẽ mang lại cho bạn thành công rực 

rỡ. Những người nỗ lực theo đuổi ước mơ hãy cứ kiên trì từng bước, chắc chắn bạn sẽ 

đạt được ước mơ của mình. 

+ Môn loại: 153.4 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 61679 

- Phòng Mượn: MH 14018-14019 
 

10/. SLOMAN, STEVEN. Quản lý cảm xúc, làm chủ lý trí : Trực giác là một thứ 

vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả trí tuệ / Steven Sloman, Philip Fernbach; 

Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 347tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: The knowledge illusion: Why we never think alone 

Tóm tắt: Phân tích về tư duy của mỗi cá nhân, đánh giá sâu hơn về việc tri thức 

của mỗi cá nhân phụ thuộc vào sự vật và con người xung quanh như tư duy vật thể và 

thế giới, tư duy cùng các cá nhân khác, tư duy về công nghệ, khoa học, định nghĩa mới 

về trí thông minh, khai mở trí thông minh và ra quyết định thông minh. 

+ Môn loại: 153.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 61685 

- Phòng Mượn: MH 14032-14033 
 

11/. CARNEGIE, DALE. Đọc vị tâm lý bất cứ ai : Nắm bắt cảm xúc của đối 

phương để loại bỏ xung đột và nâng cao thấu cảm trong công việc / Dale Carnegie, 

Associates; Ngân Nga dịch. - H. : Lao động, 2022. - 327tr.; 19cm. - (Tủ sách: Tâm lý 

học) 

Tên sách tiếng Anh: Listen! The art of effective communication 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp học cách lắng nghe hiệu quả từ bậc thầy về giao 

tiếp – Dale Carneige. Các đặc điểm thường thấy từ bảy loại hình người nghe để từ đó 

gợi ý cho bạn cách thức giao tiếp sao cho phù hợp và phân tích bốn kiểu lắng nghe, bao 

gồm: Giả vờ lắng nghe, Lắng nghe để đáp trả, Lắng nghe học hỏi, Lắng nghe đồng cảm. 

Từ đó bạn có thể tự đánh giá khả năng lắng nghe của bản thân thông qua các bài thực 

hành trong vòng 14 ngày. 

+ Môn loại: 153.6 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 61767 

- Phòng Mượn: MH 14101-14102 

 

12/. BRIDGER, DAREN. Tập trung tâm trí, suy nghĩ thông minh, quyết định sáng 

suốt / Daren Bridger, David Lewis; Long Trâu dịch. - H. : Công thương, 2022. - 239tr.: 

Minh hoạ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Think smart, act smart : How to make decisions and achieve 

extraordinary results 
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Tóm tắt: Chỉ cho bạn cách để phân tích các tình huống, giải quyết các vấn đề, đưa 

ra các lựa chọn, quyết định và thực hiện chúng. Hướng dẫn bạn cách sử dụng những 

phương pháp đã được phát triển bởi các nhà tâm lý học, toán học, cố vấn kinh doanh, 

vận động viên... giúp bạn sử dụng sức mạnh trí óc hiệu quả và đưa ra những quyết định 

sáng suốt. 

+ Môn loại: 153.8 / T123TR 

- Phòng Đọc: DV 61761 

- Phòng Mượn: MH 14087-14088 
 

13/. LƯU DĨNH. Thời trai trẻ của tôi, làm sao đây? : Hướng dẫn dậy thì lành mạnh 

cho các bạn nam / Lưu Dĩnh; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. 

244tr; 21cm 

Tóm tắt: Dành cho các bậc cha mẹ, thầy cô và các bạn nam đang độ tuổi dậy thì. 

Giúp mọi người hiểu về đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lý ở các bạn nam đang 

độ tuổi này. Từ đó tìm ra phương pháp phù hợp cho việc giáo dục, nhằm giải quyết 

những trở ngại tâm lý mà các bạn nam tuổi dậy thì gặp phải trong cuộc sống và quá trình 

trưởng thành. 

+ Môn loại: 155.5 / TH462TR 

- Phòng Mượn: MH 14062-14063 
 

14/. LƯU DĨNH. Thanh xuân của tôi, làm sao đây? : Hướng dẫn dậy thì lành mạnh 

cho các bạn nữ / Lưu Dĩnh; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. 

279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang đến những phương pháp giúp giải quyết những trở ngại tâm 

lý mà các bạn gái tuổi dậy thì thường gặp phải trong cuộc sống và trong quá trình trưởng 

thành, cũng như giúp phụ huynh có cách giáo dục khoa học hơn. 

+ Môn loại: 155.5 / TH107X 

- Phòng Mượn: MH 14060-14061 
 

15/. DR. GOODWILL. Khoa học về sự hấp dẫn : Đọc vị tâm lý - Thấu hiểu cảm 

xúc - Chinh phục trái tim phái đẹp / Dr Goodwill; Huyễn Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 245tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu có tính thực tế cao, đúc kết từ kinh nghiệm tư 

vấn hơn 12.000 phụ nữ của tác giả, là công cụ giúp bạn hiểu được bản chất của tâm lý 

phụ nữ và áp dụng một cách linh hoạt những chỉ dẫn trong sách để trở thành người có 

sức hút đối với phụ nữ. 

+ Môn loại: 155.6 / KH401H 

- Phòng Đọc: DV 61726 

- Phòng Mượn: MH 14056-14057 
 

16/. NGUYỄN ANH TRÍ. Muôn nẻo đường đến thành công / Nguyễn Anh Trí, 

Nguyễn Văn Huy. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 127tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Trung tâm Di sản các nhà Khoa học Việt Nam 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện thú vị, bổ ích về 18 nhà khoa học Việt 

Nam hoạt động các lĩnh vực khác nhau, sách mang đến thông điệp giá trị, không có công 

thức chung cho sự thành công. Mỗi con người, với hoàn cảnh lịch sử, xuất phát điểm 

khác nhau, cần có nghị lực vượt lên chính mình, vượt lên gian khổ khó khăn, biết nuôi 

dưỡng ngọn lửa đam mê, khát vọng chinh phục những đỉnh cao. 

+ Môn loại: 158 / M517N 

- Phòng Đọc: DV 61702 

- Phòng Mượn: MH 14054-14055 
 

17/. PETERSON, JORDAN B.. Vượt lên trật tự : 12 quy tắc cho cuộc sống / Jordan 

B. Peterson; Lưu Thế Long dịch; Dương Ngọc Hân hiệu đính. - H. : Thế giới, 2022.  

407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp 12 quy tắc giúp đương đầu với những rủi ro, hỗn độn, khuyến 

khích người đọc tiếp cận với lĩnh vực xa hơn. Đây là điều cần thiết để thích nghi với 

một thế giới luôn thay đổi. 

+ Môn loại: 158 / V563L 

- Phòng Đọc: DL 20897 
 

18/. CHÀNG TRAI ÁO TRÁI. Gói chữ thành thư : Gom tiếng lòng, đặt gọn trong 

tim / Chàng Trai Áo Trái. - H. : Thanh niên, 2022. - 319tr. : 20tr. ảnh; 19cm. - (Tủ sách: 

Tâm lý học tuổi trẻ) 

Tên thật của tác giả: Bùi Hoàng Long 

Tóm tắt: Tác giả hy vọng mỗi bức thư bạn đọc tiếp đây cũng là một phần gợi mở 

cho tâm hồn bạn, để bạn có thể một góc nhìn khác về cuộc sống này. Giúp bạn làm tốt 

hơn, hoàn thành những gì mình muốn làm một cách dễ dàng, đồng thời bạn sẽ tìm thấy 

được bình yên trong những góc cạnh của cuộc sống thường nhật. 

+ Môn loại: 158.1 / G428CH 

- Phòng Đọc: DV 61663 

- Phòng Mượn: MH 13985-13986 
 

19/. QUÁCH TĨNH. Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh 

phúc / Quách Tĩnh, Thẩm Hi Hoằng, Châu Hoa Thành; Hằng Nguyễn dịch. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 310tr.; 21cm. - (Tủ sách Sống đẹp) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện mang đầy tính nhân văn về khung cảnh 

thiên nhiên, lối sống, văn hoá giúp bạn có thể tìm ra cho mình con đường phù hợp nhất 

để có được niềm vui mỗi ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DV 61684 

- Phòng Mượn: MH 14030-14031 
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20/. MULFORD, PRENTICE. Luật hấp dẫn : Quy luật về sức mạnh tâm trí và phát 

huy năng lượng tích cực để làm chủ định mệnh / Prentice Mulford; 1980Books, Hạnh 

Dung dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 271tr.; 19cm. - (Tủ sách: Huyền học) 

Tóm tắt: Diễn giải những quy luật tâm thức luôn tồn tại trong mọi khía cạnh hoạt 

động của con người, giúp chúng ta học cách sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ đang 

ẩn sâu trong cơ thể, để can đảm tiến bước trên hành trình dựng xây cuộc đời viên mãn 

mà ta mong muốn. 

+ Môn loại: 158.1 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 61764 

- Phòng Mượn: MH 14093-14094 

 

21/. MULFORD, PRENTICE. Luật hấp dẫn : Quy luật về sức mạnh của linh hồn 

và năng lượng chữa lành cơ thể từ bên trong / Prentice Mulford; 1980Books dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 263tr.; 19cm. - (Tủ sách: Huyền học) 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy luật được áp dụng ở mọi khía cạnh tâm thức của 

con người. Từ đó giúp bạn nắm lấy sức mạnh chữa lành từ bên trong, làm chủ nguồn 

năng lượng vũ trụ và "hấp dẫn" thành công, sức khoẻ và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 61763 

- Phòng Mượn: MH 14091-14092 
 

22/. MULFORD, PRENTICE. Luật hấp dẫn : Quy luật về sự thịnh vượng và thành 

công / Prentice Mulford; 1980Books dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 257tr.; 19cm. - (Tủ 

sách: Huyền học) 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy luật phổ quát được áp dụng trong mọi khía cạnh 

tâm thức của con người. Từ đó giúp chúng ta có thể tận dụng tối đa sức mạnh của tâm 

trí để thu được thành công tối đa trong cuộc sống và sự nghiệp. 

+ Môn loại: 158.1 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 61762 

- Phòng Mượn: MH 14089-14090 
 

23/. HIROKO MIZUSHIMA. Sách tâm lý dành cho người nhạy cảm / Hiroko 

Mizushima; Liên Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 168tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Nhật: Tsui, "Kinishisugi" te shimauhitto e 

Tóm tắt: Tổng hợp những phương pháp chữa lành tâm lý vô cùng hiệu quả của 

một bác sỹ - chuyên gia tâm lý hàng đầu Nhật bản. Giúp bạn làm chủ cảm xúc của mình, 

cũng như đưa ra các cách thức để bạn luôn có được trạng thái thân an tâm lạc thay vì rơi 

vào vòng xoáy bế tắc. 

+ Môn loại: 158.1 / S102T 

- Phòng Đọc: DV 61766 

- Phòng Mượn: MH 14099-14100 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

7 
 

24/. ACUFF, JON. Soundtracks - Tối giản trong suy nghĩ = Soundtracks - The 

Surprising solution to overthinking : Tư duy tích cực để xây dựng cuộc sống hạnh phúc/ 

Jon Acuff; Đồng Linh dịch. - H. : Công thương, 2022. - 351tr.; 19cm. - (Tủ sách Kỹ 

năng) 

Tóm tắt: Trình bày những tình huống mà chúng ta đều trải qua hằng ngày; Hướng 

dẫn bạn cách suy nghĩ tích cực, vượt qua những lo lắng để có cuộc sống dễ dàng, hạnh 

phúc hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / S435T 

- Phòng Đọc: DV 61765 

- Phòng Mượn: MH 14095-14096 

 

25/. HOLIDAY, RYAN. Sợ hãi là bản năng, quyết đoán là bản lĩnh, can đảm là tôi 

luyện / Ryan Holiday; Dương Bùi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hấp dẫn về các nhà lãnh đạo, những nhân 

vật ít được biết đến nhưng không kém phần quan trọng trong lịch sử cổ đại và đương 

đại, Holiday chỉ cho bạn cách chinh phục nỗi sợ hãi và rèn luyện lòng can đảm trong 

cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / S460H 

- Phòng Đọc: DV 61674 

- Phòng Mượn: MH 14010-14011 
 

26/. DECKER, BENJAMIN W.. 10 ngày hành thiền : Trở thành phiên bản hạnh 

phúc và điềm tĩnh hơn / Benjamin W. Decker; Võ Hoàng Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2022. - 223tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Practical meditation for beginners: 10 days to a happier, 

calmer you 

Tóm tắt: Sách mang đến chương trình rõ ràng giúp bạn luyện tập 10 kỹ thuật hành 

thiền khác nhau - mỗi ngày một loại thiền. Sắp xếp logic - thiết lập lộ trình hằng ngày 

để bạn xây dựng kỹ năng thiền định giúp bạn tham gia trọn vẹn vào từng kỹ thuật thiền... 

+ Môn loại: 158.1 / M558NG 

- Phòng Mượn: MH 14064-14065 
 

27/. KIRA ASATRYAN. Từ nay thôi cô đơn = Stop being lonely : Ba bước cơ bản 

để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn / Kira Asatryan; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn hiểu điều khiến bạn cảm thấy cô đơn và mang đến phương pháp 

tạo ra sự gần gũi từ đó làm giảm cảm giác cô đơn, cũng như những nguyên tắc liên quan 

đến sự thấu hiểu và quan tâm để áp dụng vào những tình huống khác nhau trong công 

việc lẫn các mối quan hệ, đặc biệt tạo ra sự gần gũi trong mối quan hệ với bản thân 

mình. 

+ Môn loại: 158.2 / T550N 

- Phòng Đọc: DV 61733 
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- Phòng Mượn: MH 14076-14077 
 

28/. KIM NGHĨA. Hồ sơ tư vấn tâm lý - Khi gia đình chỉ là vỏ bọc / Kim Nghĩa; 

Bùi Thanh Thuý dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 310tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện phức tạp đến từ chính ngôi nhà nhỏ của bạn, từ 

mối quan hệ vợ chồng, đến bố mẹ và con cái... Bạn sẽ lắng nghe những cuộc tư vấn tâm 

lý đến từ các chuyên viên tư vấn. Từ đó có thể xoa dịu những mâu thuẫn trong gia đình, 

giải quyết những khó khăn mà bạn đang gặp phải và tìm thấy được một "tình yêu" vừa 

và đủ trong ngôi nhà của chính mình. 

+ Môn loại: 158.2 / H450S 

- Phòng Đọc: DV 61729 

- Phòng Mượn: MH 14068-14069 
 

29/. VŨ THỊ HẢI. Triết học tôn giáo của Augustino : Sách chuyên khảo / Vũ Thị 

Hải. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu, làm rõ tư tưởng triết học và thần học 

Augustino; Nhận thức luận, đạo đức học và triết học lịch sử của Augustino; Giá trị lịch 

sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 180.9 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 61727 

- Phòng Mượn: MH 14058-14059 
 

30/. GIANG TÂM LỰC. Đọc hiểu lịch sử triết học Trung Quốc trong một cuốn 

sách / Giang Tâm Lực; Dịch: Ngô Minh Nguyệt, Phạm Ngọc Hàm.... - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử triết học Trung Quốc qua các thời kỳ từ viễn cổ, nhà 

Hạ, nhà Thương và Tây Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc, nhà Tần, tây Hán và đông Hán, 

Nguỵ Tấn nam bắc triều, tuỳ đường ngũ đại, thời kỳ Tống Nguyên, Minh Thanh cho 

đến thời kỳ cuối nhà Thanh. 

+ Môn loại: 181 / Đ419H 

- Phòng Đọc: DL 20899 

 

200. TÔN GIÁO 
 

31/. OSHO. Cuộc hành hương nội tại : Hành trình buông bỏ cái tôi và đánh thức 

nguồn năng lượng bản thể / OSHO; Kiều Hoà dịch. - H. : Lao động, 2022. - 363tr.; 

21cm. - (Tủ sách: Tâm thức) 

Tên sách tiếng Anh: The search: Finding your inner power, your potential 

Tóm tắt: Gồm những quan điểm triết lý về hành trình buông bỏ cái tôi, sự tham 

lam, thói ích kỷ, những ham muốn cuồng si, những ảo mộng hão huyền. Giúp ta trở về 

với hư không, tĩnh lặng, chân thực, đánh thức nguồn năng lượng đang ngủ say trong bản 

thể. 
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+ Môn loại: 299 / C514H 

- Phòng Đọc: DV 61673 

- Phòng Mượn: MH 14008-14009 

 

32/. OSHO. Chính trực / Osho; Phí Mai dịch. - H. : Lao động, 2022. - 319tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Danger: Truth at work 

Tóm tắt: Sách là một trải nghiệm để xoá bỏ các ràng buộc vẫn luôn níu chân chúng 

ta trong cuộc sống. Và chỉ khi ta loại bỏ những ý tưởng và quan điểm do người khác 

nhồi nhét vào tâm trí mình, dám thừa nhận bản thân là một cá nhân không hoàn hảo và 

dũng cảm bước vào miền đất còn nhiều điều bí ẩn thì ta mới có thể thực sự tận hưởng 

cuộc sống trong từng khoảnh khắc, từ đó sống một cuộc đời thành thật, hoà hợp với căn 

tính của ta. 

+ Môn loại: 299 / CH312TR 

- Phòng Đọc: DV 61671 

- Phòng Mượn: MH 14003-14004 
 

33/. OSHO. Giác ngộ : Đừng để chân lý của ai đó trở thành triết lý của bạn / Osho; 

Nhung Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 267tr.; 21cm. - (Tủ sách: Tâm thức) 

Tên sách tiếng Anh: The beauty of the human soul 

Tóm tắt: Gồm những quan điểm về lòng can đảm, sự biến đổi xuất phát từ nội tâm 

mà ngay cả bậc thầy cũng không thể chạm tới được; Nói lên vẻ đẹp trong tâm hồn con 

người, thứ mà hoàn toàn không thấy được bất kì ai. 

+ Môn loại: 299 / GI-101NG 

- Phòng Đọc: DV 61672 

- Phòng Mượn: MH 14006-14007 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

34/. Xã hội học - Khái lược những tư tưởng lớn / Christopher Thorpe, Chris Yuill, 

Mitchell Hobbs,... Nguyễn Minh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 352tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Sociology Book 

Tóm tắt: Nghiên cứu hành vi của con người trong các nhóm, cũng như ảnh hưởng 

của nhóm trong việc quyết định hành vi. Nghiên cứu lý thuyết về quá trình, cấu trúc và 

hệ thống xã hội, lẫn việc ứng dụng những lý thuyết này như một phần của chính sách xã 

hội. 

+ Môn loại: 301 / X100H 

- Phòng Đọc: DL 20861 
 

35/. DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG. Nghiên cứu dư luận xã hội / Dương Thị Thu 

Hương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 260tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tìm hiểu các kiến thức chung về dư luận xã hội; Mối quan hệ giữa truyền 

thông và dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội; Các phương pháp, quy trình, kỹ 

thuật nghiên cứu dư luận xã hội. 

+ Môn loại: 302 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 61706 

- Phòng Mượn: MA 26669-26670 
 

36/. HIGGINS, JESSICA. Giao tiếp thông minh, chinh phục khách hàng : Biến 

ngôn ngữ thành sức mạnh, chuyển hình thể thành lời nói / Jessica Higgins; Phạm Lan 

Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 227tr.; 20cm. - (Tủ sách: Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: 10 skills for effective business communication: Practical 

strategies from the world''s greatest leaders 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm trong lĩnh vực truyền thông, đàm phán, ngôn 

ngữ cơ thể, kỹ năng bán hàng và ảnh hưởng cá nhân. Từ đó giúp bạn thực hành kỹ năng 

giao tiếp trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 302.2 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 61623 

- Phòng Mượn: MA 26617-26618 
 

37/. Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn / Hannah McCann, Georgie Carroll, 

Beverley Duguid...; Kim Oanh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 352tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Feminism Book 

Tóm tắt: Sách là lời giải đáp cho những câu hỏi như: Bạn sinh ra đã là phụ nữ... 

hay được nhào nặn thành phụ nữ? Liệu người đàn ông đã bao giờ thực sự là nhà nữ 

quyền?.. Nghiên cứu những ý tưởng đột phá cùng những hành động tiên phong đã định 

hình phong trào nữ quyền hấp dẫn và đa dạng từ đó lôi cuốn và truyền cảm hứng cho 

bạn. 

+ Môn loại: 305.42 / N550QU 

- Phòng Đọc: DL 20860 

 

38/. HOOKS, BELL. Nữ quyền cho tất cả mọi người / Bell Hooks; Trần Ngọc Hiếu 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 344tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Gloria Jean Watkins 

Tóm tắt: Truyền tải những vấn đề căn bản trong nữ quyền luận, từ định kiến giới, 

tình dục, giải phóng phụ nữ khỏi sự áp bức, thống trị thân thể, tư tưởng... đến xu hướng, 

hành động cần và phải làm trong phong trào nữ quyền tương lai. 

+ Môn loại: 305.42 / N550QU 

- Phòng Đọc: DV 61628 

- Phòng Mượn: MA 26633-26634 
 

39/. NGỌC (BI) NGUYỄN. Đám trẻ nhiễu văn hoá / Ngọc (Bi) Nguyễn; Thanh 

Giang, Ngọc Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 270tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Ghi lại những suy tư, tìm tòi của tác giả về bản thân cũng như những 

người có hoàn cảnh giống mình - những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở những nơi 

khác nhau, hấp thụ nhiều nền văn hoá khác nhau. 

+ Môn loại: 305.8 / Đ104TR 

- Phòng Mượn: MA 26685-26686 
 

40/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA. Cẩm nang gia đình Việt / Nguyễn Thị 

Phương Hoa, Nguyễn Thị Chính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 134tr. : 

Hình ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Tâm lý học và Truyền thông 

Tóm tắt: Gồm 55 câu chuyện nhỏ về đời sống hôn nhân, gia đình thường gặp trong 

gia đình Việt. Chia thành 5 nhóm chủ đề chính, chỉ dẫn bố mẹ cách vượt qua từ những 

xung đột giữa vợ chồng, những bối rối khi chuẩn bị đón đứa con đầu tiên, đến những 

khó khăn, hoang mang trong quá trình nuôi dạy con trưởng thành. 

+ Môn loại: 306.8509597 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61711 

- Phòng Mượn: MA 26687-26688 
 

41/. UÝ KIẾN VĂN. Chuyển đổi và thúc đẩy: Giải mã quá trình đô thị hoá kiểu 

mới của Trung Quốc : Sách tham khảo / Uý Kiến Văn; Vũ Thị Thìn dịch. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 352tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, thực trạng và đặc trưng của đô thị hoá ở Trung Quốc; 

Thành tựu, vấn đề tồn tại và chuyển đổi đô thị hoá; Con đường, định hướng và mô hình 

đô thị hoá ở Trung Quốc; Ý nghĩa, nội hàm và trọng tâm của quá trình đô thị hoá kiểu 

mới; Cơ cấu, con đường và thực tiễn của quá trình đô thị hoá kiểu mới của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 307.760951 / CH527Đ 

- Phòng Đọc: DV 61707 

- Phòng Mượn: MA 26671-26672 
 

42/. KIM, ANNETTE MIAE. Đời sống vỉa hè Sài Gòn / Annette Miae Kim; Mai 

Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 219tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Sidewalk city: Remapping public space in Ho Chi Minh city 

Tóm tắt: Chia sẻ tình yêu của tác giả với đời sống vỉa hè Sài Gòn thông qua nghiên 

cứu, những câu chuyện và nhiều hình ảnh mà cô đã thu thập qua nhiều năm. Những chủ 

đề kết nối với nhau, tạo nên một câu chuyện lớn hơn về cách không gian đô thị thúc đẩy 

và nuôi dưỡng đời sống đô thị và dân sinh. 

+ Môn loại: 307.760959779 / Đ462S 

- Phòng Đọc: DV 61712 

- Phòng Mượn: MA 26689-26690 
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320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

43/. Chiến lược biển: Từ tầm nhìn của Tướng Giáp đến trách nhiệm của người lính 

nơi "đầu sóng, ngọn gió" / Phạm Trung, Minh Vượng, Trần Hồng Hiếu... ; Sơn Hải sưu 

tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm. - (Tủ sách Biển, đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Những bài viết về quan điểm, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Tổng 

Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về biển, đảo nước ta; Vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ 

trang nơi tuyến đầu bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 61743 

- Phòng Mượn: MA 26735-26736 
 

44/. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình 

hình mới / Bùi Quốc Oai, Đào Thị Hiền, Đỗ Nhật Thiện,...; Sơn Hải sưu tầm, bổ sung. 

H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về quan điểm, chủ trương, chính sách của 

Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống lại các 

quan điểm sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 61741 

- Phòng Mượn: MA 26731-26732 
 

45/. Củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên biển / Sơn Hải sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nghiên cứu của tác giả trong nước về vai trò, 

tầm quan trọng, những vấn đề cần thiết của nhiệm vụ xây dựng "thế trận lòng dân" trong 

trọng trách bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, an toàn trên biển; Các hoạt động thực 

tế tiêu biểu của các đơn vị vũ trang xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân" nơi vùng biển 

và ven biển của Tổ quốc... 

+ Môn loại: 320.109597 / C513C 

- Phòng Đọc: DV 61742 

- Phòng Mượn: MA 26733-26734 
 

46/. NGUYỄN ANH CƯỜNG. Hoa Kỳ - Chính trị, can dự và quan hệ / Nguyễn 

Anh Cường (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Cù Chí Lợi.... - H. : Công an nhân 

dân, 2022. - 559tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu ở Việt Nam về chính trị Mỹ và quan hệ của 

Mỹ với thế giới. 

+ Môn loại: 324.073 / H401K 

- Phòng Đọc: DL 20854 
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47/. TRẦN VĂN PHƯƠNG. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các kỳ 

đại hội / Trần Văn Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 197tr. : Hình ảnh; 

21cm. - (Tủ sách: Đoàn - Hội - Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Đoàn qua từng mốc Đại hội, từ những ngày mới thành 

lập giữa cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cho tới bước phát triển ngày hôm nay. Bên 

cạnh là những phong trào tiêu biểu, những sự kiện ghi dấu vào lịch sử, những gương 

mặt thanh niên tiêu biểu, những biểu tượng đại diện cho ý chí và tinh thần bất khuất của 

thanh niên Việt Nam trong công cuộc giữ nước và dựng nước. 

+ Môn loại: 324.2597 / Đ406TH 

- Phòng Đọc: DV 61692 

- Phòng Mượn: MH 14050-14051 
 

48/. VŨ DƯƠNG HUÂN. Ngoại giao và công tác ngoại giao : Sách chuyên khảo/ 

Vũ Dương Huân chủ biên. - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung.. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 586tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện ngoại giao 

Tóm tắt: Gồm các nội dung như: Nhận thức chung về ngoại giao và công tác ngoại 

giao, cơ quan quan hệ đối ngoại của nhà nước, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại 

giao, tiếp xúc ngoại giao... 

+ Môn loại: 327.2 / NG404GI 

- Phòng Đọc: DL 20857 
 

49/. NGUYỄN THÁI YÊN HƯƠNG. Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thăng trầm theo 

dòng lịch sử, văn hoá : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên, Nguyễn 

Thanh Hải, Lê Thị Ngọc Hân.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 330tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc thời kỳ trước khi 

Quốc dân Đảng nắm quyền (trước năm 1921); Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (1921-

1949); Từ khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời đến khi hai nước thiết lập 

quan hệ ngoại giao (1949-1979); Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc (1979-1991)... 

+ Môn loại: 327.73051 / QU105H 

- Phòng Đọc: DL 20855 
 

50/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu 

tiên trong lịch sử Việt Nam / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022.     

297tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi đáp về những kiến thức cơ bản liên quan đến cuộc Tổng 

tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. 

+ Môn loại: 328.09597 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 61710 

- Phòng Mượn: MA 26681-26682 
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330. KINH TẾ HỌC 

 

51/. SOTO, HERNANDO DE. Bí ẩn của vốn : Sách tham khảo / Hernando de Soto; 

Nguyễn Quang A dịch; Trần Đình Thiên hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 311tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The mystery of capital 

Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc của vốn. Những thông tin về những nguồn gốc vốn 

chết tại các nước nghèo cùng những nhận thức về chính trị liên quan đến những nguồn 

vốn chết này, từ đó vạch ra cách thức cải cách hệ thống pháp luật cho các chính phủ để 

mang lại lợi ích cho người nghèo. 

+ Môn loại: 330.12 / B300Â 

- Phòng Đọc: DL 20842 

- Phòng Mượn: MA 26706-26707 
 

52/. LÝ TIẾU LAI. Đầu tư tài chính thông minh : Con đường làm giàu cho người 

biết nắm bắt cơ hội / Lý Tiếu Lai; Linh Huệ dịch. - H. : Công thương, 2022. - 415tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cách đầu tư tài chính thông minh và vận dụng nó để đạt được sự 

phát triển của bản thân để tìm ra con đường làm giàu và nắm bắt những cơ hội mà cuộc 

sống mang đến, tiến tới mục tiêu tự do tài chính trong tương lai. 

+ Môn loại: 332.024 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DL 20849 

- Phòng Mượn: MA 26717-26718 

 

53/. BANDY, ALICE. Sáng suốt về tiền bạc : Trí tuệ tâm linh phát triển tự do tài 

chính / Alice Bandy; Đông Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 220tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The wisdom of money 

Tóm tắt: Trình bày quá trình tạo ra sự thịnh vượng và an lạc mới cho cuộc sống 

của bản thân, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về tiền bạc bằng cách đặt ra mục đích rõ 

ràng, tìm ra những trở ngại ngăn cản bạn đến với cuộc sống mình mong muốn và dành 

thời gian loại bỏ chúng. 

+ Môn loại: 332.024 / S106S 

- Phòng Đọc: DV 61714 

- Phòng Mượn: MA 26693-26694 
 

54/. TRƯƠNG TỊNH VŨ. Tại sao? Càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu / 

Trương Tịnh Vũ; Thành Khang, Hồng Thắm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2022.- 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân khiến bạn bị liệt vào nhóm "những người bận mà 

nghèo", từ đó thay đổi cách tư duy và hành động để có một cuộc sống hạnh phúc cả vật 

chất lẫn tinh thần. 

+ Môn loại: 332.024 / T103S 
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- Phòng Đọc: DV 61708 

- Phòng Mượn: MA 26673-26674 
 

55/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Giáo trình Tài chính tiền tệ / Đặng Thị Việt Đức chủ 

biên, Vũ Quang Kết, Phan Anh Tuấn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 313tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về tài chính, tiền tệ, tín dụng và lãi suất, thị trường 

tài chính, các tổ chức tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; 

Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Tài chính quốc tế. 

+ Môn loại: 332.071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26702-26703 
 

56/. BECKMAN, MARC. NFT- Cuộc cách mạng công nghệ tiếp nối Blockchain 

và kỷ nguyên tiền điện tử / Marc Beckman; Hạnh Dung, 1980 Books dịch. - H. : Công 

thương, 2022. - 295tr.; 19cm. - (Tủ sách: Công nghệ) 

Tên sách tiếng Anh: The comprehensive guide to NFTs, digital art, and blockchain 

technology 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về NFT (token không thể thay thế), 

mối quan hệ giữa NFT với blockchain và tiền kỹ thuật số và cách vận hành của NFT 

cũng như cách NFT giúp những người sáng tạo kiếm ra tiền từ sản phẩm của họ theo 

phương thức mới. 

+ Môn loại: 332.4 / N000F 

- Phòng Đọc: DV 61745 

- Phòng Mượn: MA 26739-26740 
 

57/. DUARTE, JOE. Đầu tư từ đâu / Joe Duarte; Phạm Thư dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 405tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cơ bản nhất về lĩnh vực đầu tư cùng nhiều đánh 

giá đa chiều về các kênh khác nhau trong quá trình phát triển, định hình và điều chỉnh 

kế hoạch dài hạn; Cách quản lý rủi ro để kiếm tiền; Cách lựa chọn các nhóm tài sản như 

cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và quỹ tương hỗ để tạo ra một danh mục đầu tư phù 

hợp với bản thân. 

+ Môn loại: 332.6 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DL 20843 

- Phòng Mượn: MA 26708 

 

58/. LIVERMORE, JESSE. Chiến lược giao dịch của Jesse Livermore : Những bài 

học từ một huyền thoại trong giới đầu tư chứng khoán / Jesse Livermore, Richard D. 

Wyckoff; 1980Books dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 303tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách tóm tắt những thành công cũng như thất bại của ông trong đầu tư 

chứng khoán, tập trung chi tiết vào các nguyên tắc và chiến lược giao dịch. 
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+ Môn loại: 332.63 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 61744 

- Phòng Mượn: MA 26737-26738 

 

59/. P.G., GRABÔVƯI. Kinh tế và quản lý bất động sản : Giáo trình dịch từ tiếng 

Nga sang tiếng Việt / Grabôvưi P.G. chủ biên; Đoàn Dương Hải dịch; Nguyễn Mậu 

Bành,... hiệu đính. - Xuất bản lần thứ 2, sửa chữa và bổ sung. - H. : Tài chính, 2022.- 

1031tr. : Hình, bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Đại học nghiên cứu Quốc gia. Đại học Tổng hợp Quốc gia xây dựng 

Moska (MGSU) 

Tóm tắt: Trình bày tổng quát về bất động sản, nội dung phân tích kinh tế cũng như 

định giá bất động sản; Quản lý bất động sản như: Trình bày cơ sở khoa học về quản lý 

bất động sản, tổ chức công tác quản lý bất động sản, tổ chức đầu tư bất động sản, quản 

lý bất động sản thương mại (kinh doanh, giao dịch trên thị trường). 

+ Môn loại: 332.63 / K312T 

- Phòng Đọc: DL 20907 

 

60/. CẤN VĂN LỰC. Thuận lợi hoá hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ kinh 

doanh Việt Nam : Sách tham khảo / Cấn Văn Lực, Nguyễn Quốc Việt chủ biên; Giới 

thiệu bởi Andreas Stiffers. - H. : Khoa học Kỹ thuật, 2021. - 179tr. : Bảng, biểu đồ; 

19cm 

Tóm tắt: Phân tích các nhân tố tác động hiệu quả hoạt động hộ kinh doanh, chính 

sách và tiếp cận các nguồn lực, đánh giá các nhân tố tác động nhằm tạo thuận lợi cho 

hoạt động hộ kinh doanh. 

+ Môn loại: 332.67 / TH502L 

- Phòng Đọc: DV 61740 

- Phòng Mượn: MA 26729-26730 
 

61/. PHẠM VĂN ĐỨC. Hỏi - đáp môn Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại 

học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức chủ biên, Nguyễn 

Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 4 chương và 69 câu hỏi trả lời ngắn gọn về những tri thức có tính 

nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương 

pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội 

dung của các môn học khác... 

+ Môn loại: 335.411 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 61731 

- Phòng Mượn: MH 14072-14073 
 

62/. Hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Đỗ Thị Thanh Loan, 

Nguyễn Thị Khuyên, Vũ Thị Kim Thanh, Đặng Hương Giang đồng chủ biên. - H.: Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 335tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm 3 phần: Hệ thống câu hỏi tư tưởng tự luận và hướng dẫn trả lời. 

Phần 2: Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Phần 3: Hệ thống 

bài tập thực hành. 

+ Môn loại: 335.412 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 61730 

- Phòng Mượn: MH 14070-14071 
 

63/. Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ chuyên 

và không chuyên lý luận chính trị / Đỗ Thị Thạch, Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoa, 

Vũ Thế Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 8 chương và 97 câu hỏi đáp trả lời theo từng chương. Làm rõ những 

vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Góp phần giáo dục, rèn luyện sinh viên kiên định con đường xây dựng đất nước và định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 335.423 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 61732 

- Phòng Mượn: MH 14074-14075 
 

64/. CAIN, GEOFFREY. Câu chuyện thần kỳ của Samsung : Từ kẻ theo đuôi thành 

người dẫn dắt cuộc chơi / Geoffrey Cain; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 453tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Samsung rising 

Tóm tắt: Sách nói về tiểu sử doanh nghiệp Samsung; Chỉ trích những thất bại của 

Samsung và những thành tựu họ đạt được cung cấp cái nhìn toàn diện về một trong 

những công ty bí ẩn và tự mãn nhất thế giới. 

+ Môn loại: 338.7095195 / C125CH 

- Phòng Đọc: DL 20834 

- Phòng Mượn: MA 26696-26697 
 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

65/. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy 

định pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Văn chủ 

biên, Lê Minh Chuẩn, Đỗ Đức Hồng Hà.... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 775tr.; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung cơ bản về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải 

quyết vụ án hình sự: Khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự; Điều tra vụ án hình sự; Truy 

tố; Xét xử vụ án hình sự; Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của toàn án; 

Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Thủ tục đặc biệt giải quyết vụ án 

hình sự; hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết vụ án. 

+ Môn loại: 345.597 / TR312T 

- Phòng Đọc: DL 20908 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

66/. THOMAS, ISABEL. Giải cứu địa cầu - 50 cách giảm lượng rác thải và cứu 

thế giới / Isabel Thomas viết lời; Alex Paterson minh hoạ; Trang Nguyễn dịch. - H. : 

Dân trí, 2022. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra các ý tưởng thiết thực và dễ áp dụng như bỏ ống hút, bớt 

dùng nhũ, thu gom rác tái chế, đi bộ đến trường, lưu ý nhãn đồ hộp và thực phẩm, cùng 

nhiều ý tưởng khác để cứu hành tinh của chúng ta. 

+ Môn loại: 363.72 / GI-103C 

- Phòng Đọc: DV 61705 

- Phòng Mượn: MA 26667-26668 

 

370. GIÁO DỤC HỌC 
 

67/. BOYES, KAREN TUI. Học thông minh = Study smart : Bí quyết rèn trí nhớ, 

luyện tư duy và chinh phục điểm cao trong các kỳ thi / Karen Tui Boyes; Minh Trang 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những chiến lược cụ thể sẽ giúp bạn cải thiện khả năng tư duy và ghi 

nhớ, kèm theo những mẹo học tập đơn giản mà hiệu quả: Bí quyết nhớ lại nhanh; Ghi 

nhớ hiệu quả; Ghi chú hiệu quả; Duy trì động lực học tập; Kỹ năng đọc nhanh; Học từ 

sai lầm và thất bại; Thiết lập mục tiêu; Quản lý thời gian; Kỹ năng làm bài thi. 

+ Môn loại: 370.15 / H419TH 

- Phòng Mượn: MA 26675-26676 

 

68/. HUỲNH NHƯ PHƯƠNG. Ước vọng cho học đường : Những bài viết về giáo 

dục / Huỳnh Như Phương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 204tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về giáo dục của tác giả đã được đăng trên các báo và 

tạp chí như vấn đề đổi mới đại học, cải cách chương trình giáo dục phổ thông, biên soạn 

sách giáo khoa, tăng học phí ở bậc trung học... 

+ Môn loại: 370.9597 / Ư557V 

- Phòng Đọc: DV 61699 

- Phòng Mượn: MA 26659-26660 
 

69/. DAVIES, SIMONE. Em bé tập đi Montessori : Để con yêu trở thành người 

ham học hỏi và có trách nhiệm. Từ 1 - 3 tuổi / Simone Davies; Minh hoạ: Hiyoko Imai; 

Sao Mai dịch; Nguyễn Thị Hà Phương hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 317tr.: 

Minh hoạ; 24cm. - (Nuôi dạy con theo phương pháp Montessori) 

Tên sách tiếng Anh: The Montessori toddler 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp giáo dục Montessori. Trình bày các kĩ năng 

hữu ích cho trẻ mới biết đi và nuôi nấng các bé thành người ham học và có trách nhiệm. 
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+ Môn loại: 371.3 / E202B 

- Phòng Đọc: DL 20851 

- Phòng Mượn: MA 26721 

 

70/. WOOD, BETH. Montessori: Phương pháp giáo dục sớm giúp trẻ phát triển 

tiềm năng trí tuệ : 60 hoạt động giáo dục siêu thú vị dành cho trẻ từ 0-6 tuổi / Beth 

Wood; 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. : Minh hoạ; 18x18cm 

Tóm tắt: Cung cấp những hoạt động bổ ích giúp phát triển từng kỹ năng của trẻ. 

Mỗi hoạt động đều được hướng dẫn chi tiết từng bước, kèm theo hình ảnh minh hoạ và 

bám sát các chủ điểm của Montessori như kích thích khả năng quan sát, ngôn ngữ, nghệ 

thuật hay kỹ năng vận động của trẻ. 

+ Môn loại: 371.3 / M430PH 

- Phòng Đọc: DN 3340 

- Phòng Mượn: MA 26727-26728 
 

71/. PITAMIC, MAJA. Sách Montessori rèn kỹ năng sống và kỹ năng phối hợp : 

Nuôi dưỡng một đứa trẻ tự tin và sáng tạo: 2+ / Maja Pitamic; Nguyễn Bích Lan dịch.- 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 175tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Nuôi dạy con theo phương 

pháp Montessori) 

Tên sách tiếng Anh: The Montessori book of coordination and life skills 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp giáo dục Montessori và đưa ra những hoạt 

động vui nhộn, khuyến khích vận động, phối hợp linh hoạt dành cho trẻ: Phát triển các 

giác quan, khả năng phối hợp, kỹ năng sống... 

+ Môn loại: 371.3 / S102M 

- Phòng Đọc: DL 20852 

- Phòng Mượn: MA 26722-26723 
 

72/. WEST, SILKE ROSE. Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em / Silke Rose West, 

Joseph Sarosy; Minh hoạ: Rebecca Green; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 222tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to tell stories to children 

Tóm tắt: Phân tích và đưa ra ví dụ về cách kể chuyện hấp dẫn, hiệu quả cho trẻ 

nhỏ, những phương pháp để phát triển kỹ năng kể chuyện và một số bài tập, hướng dẫn 

cụ thể. 

+ Môn loại: 372.67 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 61700 

- Phòng Mượn: MA 26661-26662 
 

73/. BRICK, JEAN. Văn hoá giảng đường = Academic culture: A student''s guide 

to studying at university : Cẩm nang học tập tại đại học / Jean Brick, Maria Herke, 

Deanna Wong; Khổng Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Hải Diệu dịch. - H. : Dân trí, 2022.- 

470tr. : Bảng; 24cm 
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Tóm tắt: Cuốn sách bao quát gần như toàn bộ các kiến thức và kỹ năng cơ bản để 

học tập hiệu quả tại bậc đại học và nền móng quan trọng cho kỹ năng nghiên cứu học 

thuật. Đây sẽ là một cẩm nang hữu ích và “người bạn đồng hành” đáng tin cậy của các 

bạn sinh viên học tập tại giảng đường. 

+ Môn loại: 378.1 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 20844 

- Phòng Mượn: MA 26709 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

74/. YALOM, MARILYN. Lịch sử vú / Marilyn Yalom; Nguyễn Thị Minh dịch.- 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 493tr.; 24cm. - (Tủ sách Giới và Phát triển. Phụ nữ tùng 

thư) 

Tên sách tiếng Anh: A history of the breast 

Tóm tắt: Đưa ra cái nhìn liên ngành khá toàn diện về vú, một bộ phận thân thể đã 

được diễn ngôn của các lĩnh vực khác nhau: Vú linh thiêng, Vú gợi dục, Vú quốc dân, 

Vú chính trị, Vú tâm lý, Vú thương mại, Vú y học, Vú tự do, Vú trong khủng hoảng, từ 

đó hình dung được diện mạo của vú trong văn hoá phương Tây. 

+ Môn loại: 391.6 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20858 
 

75/. VÕ THỊ THU HÀ. Giáo trình văn hoá ẩm thực Việt Nam : Dành cho sinh viên 

Văn hoá du lịch và Quản trị du lịch / Chủ biên: Võ Thị Thu Hà, Bùi Thị Hồng Hoa, 

Hoàng Thị Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 148tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về ẩm thực và văn hoá ẩm thực Việt Nam; 

Những đặc điểm chủ yếu trong ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Việt Nam theo vùng miền, 

văn hoá ẩm thực với hoạt động du lịch. 

+ Môn loại: 394.109597 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20841 

- Phòng Mượn: MA 26704-26705 
 

76/. KHÁNH TOÀN. Cưới hỏi - Lễ mừng thọ và phát biểu / Khánh Toàn. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 227tr.; 24cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn 

Tóm tắt: Hỗ trợ, tư vấn thực hiện các nghi lễ để tổ chức một đám cưới hoặc một 

lễ mừng thọ đơn giản nhưng vẫn trang trọng, mang tính văn minh của thời đại nhưng 

cũng giàu nét truyền thống. Cung cấp những mẫu bài phát biểu trong dịp lễ cưới hỏi 

trọng đại và lễ mừng thọ để tham khảo và áp dụng cho phù hợp với từng hoàn cảnh tổ 

chức . 

+ Môn loại: 395.209597 / C558H 

- Phòng Đọc: DL 20859 
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77/. NGUYỄN DUY HINH. Tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam / Nguyễn Duy 

Hinh. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 658tr. : Ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu tôn giáo. 

Tóm tắt: Nguồn gốc, ý nghĩa, hình thức, sự tích... và việc thờ các vị Thành hoàng 

của từng địa phương. 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 

- Phòng Đọc: DL 20868 
 

78/. Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 

Thơ, Trần Hồng Liên, Phan An.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 402tr. : Minh hoạ; 

24cm 

ĐTTS ghi : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn 

Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng và tín ngưỡng Thiên Hậu. Tìm hiểu thực trạng, đặc 

điểm và giá trị văn hoá thể hiện qua tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 398.095978 / T311NG 

- Phòng Địa chí: DC 2978 
 

400. NGÔN NGỮ HỌC 

 

79/. CỐ GIA. Thuật dụng ngôn - Bí kíp giao tiếp đỉnh cao từ Jack Ma / Cố Gia; 

Huỳnh Tú Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 219tr.; 20cm. - (Tủ sách sống khác) 

Tóm tắt: Gồm 8 nghệ thuật sử dụng ngôn từ được tác giả liệt kê và phân tích như: 

Nghệ thuật xã giao, nghệ thuật phê bình, nghệ thuật đàm phán, bán hàng,... 

+ Môn loại: 401 / TH504D 

- Phòng Đọc: DV 61715 

- Phòng Mượn: MB 8727-8728 
 

80/. I-302S. Ielts Sample tuyển tập câu trả lời mẫu hay nhất : Writing task 1-2 / Bùi 

Hồng Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 161tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan bài thi IELTS Writing gồm cấu trúc bài thi, các tiêu chí chấm 

điểm và gợi ý phương pháp ôn luyện hiệu quả. Tổng hợp các bài viết mẫu Band 7+. 

+ Môn loại: 428.2 / I-302S 

- Phòng Mượn: MB 8738 

 

81/. DAVID CHO. Hackers TOEIC start listening = Hackers toeic start reading : 

30 phút tự học TOEIC mỗi ngày / David Cho; Phan Điệu dịch. - H. : Dân trí, 2022.- 

576tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách được thiết kế nhằm giúp cho những người mới bắt đầu làm quen 

với TOEIC và hỗ trợ đắc lực cho người có trình độ muốn cải thiện thêm kỹ năng nghe. 

+ Môn loại: 428.3 / H102T 
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- Phòng Mượn: MB 8734 
 

82/. MA THẾ ĐỨC. Ielts Sample tuyển tập câu trả lời mẫu hay nhất : Speaking 

part 1-2-3 / Ma Thế Đức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 141tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cấu trúc bài thi IELTS speaking, các tiêu chí chấm điểm và 

gợi ý các phương pháp ôn luyện hiệu quả. Tổng hợp các bài nói mẫu Band 7+. 

+ Môn loại: 428.3 / I-302S 

- Phòng Mượn: MB 8739 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 

83/. FICHOU, BERTRAND. Sự sinh thành thế giới : Lịch sử hình thành vũ trụ, 

trái đất và muôn loài / Bertrand Fichou, Florent Grattery; Hoàng Thanh Thuỷ dịch. - H.: 

Kim Đồng, 2022. - 293tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sự hình thành của Vũ trụ, Trái đất 

và muôn loài, qua 100 câu chuyện được diễn đạt theo lối kể chuyện dựa trên những dữ 

liệu khoa học mới nhất. 

+ Môn loại: 500 / S550S 

- Phòng Đọc: DL 20864 
 

600. CÔNG NGHỆ 

 

84/. Hiểu hết về công nghệ / Tiểu Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255tr. : Hình 

ảnh; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: How technology works 

Tóm tắt: Sách giải thích dễ hiểu, cách trình bày trực quan, minh hoạ màu đẹp mắt, 

"mổ xẻ" những máy móc thiết bị có ở quanh ta để cho bạn thấy rõ cơ chế hoạt động của 

chúng. Những thắc mắc về công nghệ của bạn sẽ được giải đáp thoả đáng thông qua 

từng trang sách. 

+ Môn loại: 600 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 20863 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

85/. NGUYỄN KIM NGÀ. Giáo trình vật liệu y sinh / Nguyễn Kim Ngà. - H.: Bách 

khoa Hà Nội, 2022. - 195tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về hoá sinh, nhằm cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức về protein, tế bào, mô và chất nền ngoại bào, là các đối tượng mà vật 

liệu y sinh tiếp xúc và tương tác sau khi cấy ghép vào cơ thể sống; Cung cấp các dạng 

vật liệu sinh học thường được sử dụng trong lĩnh vực y sinh và kỹ thuật mô xương, cùng 

các phương pháp thử nghiệm sinh học. 

+ Môn loại: 610.28 / GI-108TR 
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- Phòng Mượn: ME 8959-8960 
 

86/. Human body - Bách khoa toàn thư về cơ thể của chúng ta / Wonder House; 

1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Human body encyclopedia 

Tóm tắt: Giải đáp tất cả những thắc mắc cho các bạn nhỏ khám phá từng hệ cơ 

quan của cơ thể con người, cấu tạo và cách cơ thể chúng ta phối hợp các cơ quan để tạo 

nên các chuyển động, suy nghĩ và cảm nhận về thế giới xung quanh. 

+ Môn loại: 612.003 / H511B 

- Phòng Tra cứu: TC 4716 

 

87/. ELKAN, SOPHIE. Để các nàng dậy thì thành công : Thay đổi cơ thể. Chu kì 

kinh nguyệt. Các mối quan hệ. Cuộc sống ảo diệu / Sophie Elkan, Laura Chaisty, Maddy 

Podichetty; Minh hoạ: Flo Perry; Phạm Thu Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 222tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The girls'' guide to growing up great 

Tóm tắt: Giải đáp mọi thắc mắc, mọi khía cạnh của tuổi dậy thì cho các bé gái từ 

những vấn đề cơ bản nhất như nổi mụn, phát triển ngực, chu kì kinh nguyệt đến những 

vấn đề tâm lý; Những thông tin cực kì nhạy cảm về giới tính tình dục cũng sẽ được đề 

cập rõ ràng, khoa học, nhẹ nhàng, khéo léo. 

+ Môn loại: 612.6 / Đ250C 

- Phòng Đọc: DL 20836 

- Phòng Mượn: ME 8950-8951 

 

88/. GREGER, MICHAEL. Ăn gì không chết = How not to die : Sức mạnh chữa 

lành của thực phẩm / Michael Greger, Gene Stone; Dịch: Hoàng Nữ Minh Nguyệt, Công 

Huyền Tôn Nữ Thuỳ Trang. - In lần thứ 8. - H. : Nxb. Trẻ, 2022. - 772tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên thực tế của bác sĩ Michael Greger 

để có chế độ ăn uống hợp lý, sử dụng các loại thực phẩm tốt, có lợi cho sức khoẻ; Đưa 

ra các phương pháp điều trị 15 nguyên nhân gây tử vong thường gặp nhất hiện nay; Đề 

xuất những biện pháp phòng ngừa và điều trị để xử lý bệnh chúng ta hay mắc phải để 

có một sức khoẻ tốt và lành mạnh. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115GI 

- Phòng Đọc: DL 20878 

- Phòng Mượn: ME 8962 

 

89/. Phòng tránh tai nạn ở trẻ nhỏ : Bảo vệ trẻ khỏi những sự cố, bắt nạt, lạm dụng/ 

Nhóm phóng viên Báo Asahi; Dịch giả: Nguyễn Đỗ An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 255tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Sách đề cập đến các nguy cơ tai nạn khác nhau theo giai đoạn trưởng 

thành của trẻ. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh có thể áp dụng tại nhà, tại trường 

học và xã hội. 
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+ Môn loại: 613.6 / PH431TR 

- Phòng Đọc: DV 61753 

- Phòng Mượn: ME 8986-8987 

 

90/. KAREN FRAZIER. Năng lượng tinh thể : Phương pháp thiền định và chữa 

lành bằng năng lượng từ đá tự nhiên / Karen Frazier; Hoa Nguyễn Ngọc dịch. - H.: 

Thanh niên, 2021. - 271tr.; 19cm. - (Tủ sách: Huyền Học) 

Tên sách tiếng Anh: Crystals for beginners 

Tóm tắt: Giúp bạn khám phá sức mạnh của đá tự nhiên; Khám phá mọi khía cạnh 

của việc chữa bệnh; Mang đến những điều tích cực cho sức khoẻ về tâm linh, tâm lý, 

tình cảm và sinh lý bằng cách sử dụng các tinh thể cụ thể, lời niệm chữa bệnh và lưới 

tinh thể, giúp bạn tập trung năng lượng và suy nghĩ trong khi cân bằng luân xa. 

+ Môn loại: 613.7 / N116L 

- Phòng Đọc: DV 61749 

- Phòng Mượn: ME 8978-8979 
 

91/. Một số dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cây thuốc có tiềm năng sử dụng trong 

phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do virus Sars-CoV-2 (Covid-19) / Phạm 

Thanh Huyền chủ biên, Nguyễn Quỳnh Nga, Phan Văn Trưởng.... - H. : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2021. - 167tr. : Hình ảnh; 29cm 

ĐTTS ghi: Viện Dược liệu 

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục, hình ảnh và thông tin của 125 dược liệu, vị thuốc 

cổ truyền và cây thuốc có tiềm năng sử dụng trong phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường 

hô hấp cấp do virus Sars-CoV-2 (Covid-19). 

+ Môn loại: 615 / M458S 

- Phòng Tra cứu: TC 4718 
 

92/. KEISUKE FUJINO. Tự thôi miên : Tập trung tâm trí, nâng tầm tư duy, sống 

đời trọn vẹn / Keisuke Fujino; Kim Ngân dịch. - H. : Công thương, 2022. - 219tr.; 19cm.- 

(Tủ sách: Tâm thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu các bí quyết để kiểm soát sự tập trung của mình bằng phương 

pháp tự thôi miên để có thể cải thiện khả năng tư duy, tập trung tâm trí và sống một cuộc 

đời trọn vẹn: Bản chất của tự thôi miên, phương pháp tự thôi miên mang lại hiệu quả 

cao, kỹ thuật kiểm soát ý thức tập trung vào một điểm, hai phương pháp chuyển đổi khả 

năng tập trung. 

+ Môn loại: 615.8 / T550TH 

- Phòng Đọc: DV 61751 

- Phòng Mượn: ME 8982-8983 
 

93/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Tự học day ấn huyệt chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp / 

Đỗ Đức Ngọc; Vương Văn Liêu biên soạn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 87tr.: 

Hình vẽ; 21cm. - (Khí công Y đạo) 
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Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách chữa bệnh cấp cứu là dùng một số huyệt đơn giản 

có hiệu quả tức thì trong lúc nguy cấp chưa phải là chữa gốc bệnh, sau đó cần phải truy 

tìm nguyên nhân gây bệnh để điều chỉnh lại sự khí hoá ngũ hành tổng thể của tạng phủ 

lập lại quân bình âm dương cho cơ thể. 

+ Môn loại: 616.2 / T550H 

- Phòng Đọc: DV 61719 

- Phòng Mượn: ME 8946-8947 
 

94/. OKADA TAKASHI. Tâm lý học về rối loạn nhân cách tránh né / Okada 

Takashi; Nhi Lâm dịch. - H. : Văn học, 2022. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của những người có "nhân cách tránh né" và đưa ra 

các phương pháp giúp họ có thể khắc phục nhược điểm, tận dụng tối đa những gì mình 

có và sống một cuộc đời viên mãn hơn. 

+ Môn loại: 616.85 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 61717 

- Phòng Mượn: ME 8943-8944 

 

95/. THOMAS, SHANNON. Thao túng tâm lý : Nhận diện, thức tỉnh và chữa lành 

những tổn thương tiềm ẩn / Shannon Thomas; Trương Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022.- 

327tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Healing from hidden abuse 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết để nhận diện hành vi lạm dụng tâm 

lý nói chung, thao túng tâm lý nói riêng và dẫn người đọc đi qua hành trình chữa lành 

gồm 6 giai đoạn: Tuyệt vọng, nhận diện, thức tỉnh, những ranh giới, phục hồi, duy trì; 

Giúp nạn nhân vượt qua vấn đề lạm dụng và có cuộc sống hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 616.85 / TH108T 

- Phòng Đọc: DV 61648 

- Phòng Mượn: ME 8933-8934 

 

620. KỸ THUẬT 

 

96/. NGUYỄN HỮU PHƯƠNG. Biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số / Nguyễn 

Hữu Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn. - H. : Thanh niên, 2022. - 423tr. : Minh 

hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Biến đổi Fourier thời gian liên tục CTFT; Biến đổi 

Fourier thời gian rời rạc DTFT; Biến đổi Fourier rời rạc DFT; Biến đổi Fourier nhanh 

FFT; Ứng dụng biến đổi DFT và FFT; Biến đổi Fourier thời gian ngắn STFT và phần 

bài tập tham khảo. 

+ Môn loại: 621.382 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DL 20871 

- Phòng Mượn: MD 10064 
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97/. NGUYỄN HỮU PHƯƠNG. DSP - Xử lý tín hiệu số = Digital signal 

processing / Nguyễn Hữu Phương, Trần Thị Huỳnh Vân. - H. : Thanh niên, 2022. - Minh 

hoạ. - 24cm 

T.2. - 392tr. 

Tóm tắt: Gồm những nội dung: Biến đổi Z; Hàm chuyển và ứng dụng; Thiết kế 

lọc đệ quy và IIR; Biến đổi Fourier rời rạc và biến đổi Fourier nhanh; Thực hiện lọc số 

cùng phần bài tập tham khảo. 

+ Môn loại: 621.382 / D000S 

- Phòng Đọc: DL 20873 

- Phòng Mượn: MD 10067-10068 

 

98/. NGUYỄN HỮU PHƯƠNG. Xử lý tín hiệu số / Nguyễn Hữu Phương, Trần 

Thị Huỳnh Vân. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2022. - Minh hoạ. - 24cm 

T.1. - 384tr. 

Tóm tắt: Đại cương về tín hiệu và nhiễu; Phân tích Fourier; Lấy mẫu và khôi phục 

tính hiệu; Tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian; Phân tích trong miền thời gian; Phân 

tích trong miền tần số; Thiết kế lọc phi đệ quy và FIR cùng phần bài tập tham khảo. 

+ Môn loại: 621.382 / X550L 

- Phòng Đọc: DL 20872 

- Phòng Mượn: MD 10065-10066 
 

99/. PHẠM THÀNH LONG. Giáo trình Máy công cụ / Phạm Thành Long chủ 

biên, Phạm Ngọc Duy. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 271tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về máy công cụ; Thiết bị động học máy; Các 

máy công cụ vạn năng; máy gia công bánh răng; Máy công cụ song song kiểu hexapod; 

Máy tự động và bán tự động. 

+ Môn loại: 621.90071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MD 10062-10063 
 

100/. Sổ tay nghề kỹ thuật môi trường / Manfred Fischer, Hardy Loy, Gerald A. 

Steinmann, Burkhard Teichgraeber; Đặng Thuỳ Linh dịch. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 

2021. - 743tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thuật ngữ cơ bản trong kỹ thuật môi trường như: Quản 

lý nước, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ, thoát nước cho khu dân cư - mạng lưới 

thoát nước, xử lý nước thải, xử lý bùn thải, máy móc và thiết bị, đo lưu lượng, lấy mẫu, 

phân tích, đo lường, điều khiển, điều chỉnh, kỹ thuật điện, vận hành và bảo dưỡng. 

+ Môn loại: 628 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 61660 
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630. NÔNG NGHIỆP 

 

101/. NGUYỄN MINH KHỞI. Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế một 

số cây dược liệu theo GACP - WHO / Nguyễn Minh Khởi chủ biên; Nhiều tác giả. - H.: 

Nông nghiệp, 2022. - 391tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Dược liệu 

Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu theo hướng 

dẫn GACP - WHO cho 35 loại loại cây dược liệu được trồng phổ biến tại các vùng khác 

nhau trong cả nước như: Cây Actisô, ba kích, bạch chỉ, bạch truật, ban âu, bồ công anh, 

bụp giấm, cà gai leo, chè vằng, cúc hoa vàng... 

+ Môn loại: 633.8 / QU600TR 

- Phòng Đọc: DL 20875 
 

102/. NGUYỄN QUANG THẠCH. Cách dùng Etylen trong sản xuất rau, hoa, quả/ 

Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Mạnh Khải. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63tr. : Minh 

hoạ; 21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về hoocmon thực vật; Tìm hiểu về Etylen và ứng dụng 

của Etylen trong nông nghiệp; Sử dụng các chất kháng Etylen trong sản xuất và bảo 

quản sản phẩm rau hoa quả. 

+ Môn loại: 635 / C102D 

- Phòng Đọc: DV 61721 

- Phòng Mượn: MF 4105-4106 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 
 

103/. DONDOS, VICKY. Kinh thánh trẻ hoá làn da : Bí mật của làn da không tuổi/ 

Vicky Dondos; Dương Bùi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 335tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm.- 

(Tủ sách: Sống đẹp) 

Tên sách tiếng Anh: The positive ageing plan 

Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết, phương pháp và các sản phẩm chăm sóc da hiệu quả 

cùng chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh giúp bạn luôn sở hữu" làn da không 

tuổi". Hướng dẫn để đạt được tính thẩm mỹ cao, điều trị tái tạo, tối ưu hoá phương pháp 

điều trị, xây dựng kế hoạch riêng của bạn. 

+ Môn loại: 646.7 / K312TH 

- Phòng Đọc: DV 61651 

- Phòng Mượn: ME 8941-8942 
 

104/. COLUCCIO, CAT. 21 mẹo biến cuộc sống trở nên tuyệt vời = 21 hacks to 

rock your life : Ngừng trì hoãn, tập trung thực hiện mục tiêu và sống có ý nghĩa / Cat 

Coluccio; Nhật Linh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 175tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 21 mẹo thường thực hiện trong cuộc sống giúp chúng ta xây 

dựng tư duy, chiến lược quản lý thời gian. Giúp cuộc sống tự tin, làm việc hiệu quả, cơ 

thể khoẻ mạnh và tâm trí tích cực. 

+ Môn loại: 646.7 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 61720 

- Phòng Mượn: ME 8948-8949 
 

105/. SIEGEL, DANIEL J.. Cha mẹ tỉnh thức, con hạnh phúc : Trao quyền cho 

con, khẳng định giá trị, định hình tương lai / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson; Phí 

Mai dịch. - H. : Công thương, 2022. - 335tr.; 20cm. - (Tủ sách: Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Chỉ ra cho các bậc phụ huynh thấy được vai trò quan trọng của cha mẹ 

trong việc giúp con hạnh phúc và khoẻ mạnh để chúng có thể trưởng thành, sống hạnh 

phúc, đạt được thành công, mở rộng các mối quan hệ và sở hữu một cuộc đời đầy ý 

nghĩa. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 61645 

- Phòng Mượn: ME 8927-8928 
 

106/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ. Ông bà thông thái, bố mẹ thông suốt dạy con thông 

minh : Tự tin, tự lập, vững vàng khôn lớn / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 199tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang tính giáo dục nhằm xoá đi những 

khoảng cách về quan niệm và phương pháp nuôi dạy trẻ giữa hai thế hệ ông bà và cha 

mẹ, hướng tới mục tiêu nuôi dạy những đứa trẻ khoẻ mạnh, thông minh, lương thiện và 

đầy tình yêu thương. 

+ Môn loại: 649 / Ô455B 

- Phòng Mượn: ME 8935-8936 
 

107/. ĐOÀN HẢI ĐĂNG. Trẻ con đứa nào chẳng ốm / Đoàn Hải Đăng. - H.: Thanh 

niên, 2022. - 191tr.; 19cm. - (Tủ sách: Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giúp các bậc cha mẹ có cái nhìn nhẹ nhàng, tích cực hơn mỗi khi bé yêu 

bị ốm, đồng thời được trang bị những kiến thức khoa học, thiết thực trong hành trình 

làm cha mẹ. 

+ Môn loại: 649 / TR200C 

- Phòng Đọc: DV 61750 

- Phòng Mượn: ME 8980-8981 
 

108/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con xoa bóp khoẻ khoắn : 35 bài xoa bóp cho 

trẻ từ 0 đến 3 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 39tr.; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tên sách nguyên bản: Massages pour bébé 
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Tóm tắt: Gồm 35 bài xoa bóp giúp trẻ nhận biết bố cục cơ thể mình, tác động tích 

cực đến "tính khí", giảm tình trạng đau buồn hay kích động của trẻ, đồng thời giúp trẻ 

tiêu hoá tốt hơn, ngủ ngon hơn, phát triển trí não. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Mượn: ME 8953-8954 
 

109/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con khám phá đầu đời : 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi / Gilles Diederichs; Đỗ Đình Tấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 39tr.; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tên sách nguyên bản: Activités d''éveil 

Tóm tắt: Thông qua 35 hoạt động ý nghĩa và đơn giản: Các trò chơi bằng ngôn 

ngữ cử chỉ, bài tập vận động, xoa bóp, tập đi, khám phá âm thanh và hình ảnh, 

yoga,...giúp trẻ khôn lớn, hiểu rõ các tình huống và tự lập. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Mượn: ME 8955-8956 
 

110/. DIEDERICHS, GILLES. Giúp con điều hoà cảm xúc : 35 hoạt động dành 

cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 39tr.; 24cm. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tên sách nguyên bản: Gestion des émotions 

Tóm tắt: Thông qua 35 hoạt động vô cùng ý nghĩa: Diễn kịch điệu bộ, trò chơi 

nhập vai, trị liệu âm nhạc, diễn đạt bằng cơ thể,... giúp tìm ra và giải thích nguyên nhân 

của cách ứng xử sẽ khiến trẻ hành động mà không bị ức chế cũng như tiến bộ hơn. 

+ Môn loại: 649 / GI-521C 

- Phòng Mượn: ME 8957-8958 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 
 

111/. DƯƠNG TRƯỜNG CHINH. Điêu khắc cuộc đời : Cả đời bạn chỉ cần làm 8 

việc / Dương Trường Chinh, Vương Tiểu Đan; Thuỷ An dịch. - H. : Thanh niên, 2022.- 

238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đây là một cuốn sổ tay hướng dẫn cách lên kế hoạch cho cuộc đời và 

quản lí thời gian thế hệ thứ năm tiên tiến nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. 

Cuốn sách sẽ giúp bạn đi sâu khám phá bên trong nội tâm, từng bước phát hiện bản thân, 

tìm kiếm và theo đuổi ước mơ, lập kế hoạch, loại bỏ chướng ngại, cân bằng cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ309KH 

- Phòng Mượn: MA 26679-26680 
 

112/. ÔNG CHÚ TIỂU XUYÊN. Đừng bận mà vẫn nghèo / Ông Chú Tiểu Xuyên; 

Celia Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 350tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cách nhìn nhận về những thứ đã đạt được, đã đánh mất trong 

cuộc sống cũng như nhận ra những thứ nên theo đuổi, trân trọng trong tương lai và đưa 
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ra những kinh nghiệm về cách sắp xếp giữa cuộc sống và công việc, các mối quan hệ xã 

hội, cách nói chuyện trước đám đông, viết lách... 

+ Môn loại: 650.1 / Đ556B 

- Phòng Mượn: MA 26683-26684 
 

113/. MASARU AMONO. OKR - Từ chiến lược mục tiêu đến kết quả then chốt / 

Masaru Amono; Nguyễn Cường dịch. - H. : Công thương, 2021. - 203tr. : Minh hoạ; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về OKR (mục tiêu và kết quả chính), các phương 

pháp thiết lập OKR cụ thể, phương pháp vận dụng OKR trong đội nhóm, trong tổ chức 

và mở rộng những OKR đã sử dụng trong đội nhóm ra phạm vi phòng ban, công ty. 

+ Môn loại: 658.1 / O-428T 

- Phòng Đọc: DV 61746 

- Phòng Mượn: MA 26741-26742 
 

114/. SIROLLI, ERNESTO. Khởi nghiệp không phải là ước mơ xa vời : 3 nguyên 

lý để khởi nghiệp bằng hiểu biết và đam mê / Ernesto Sirolli; Nguyễn Tư Thắng dịch.- 

H. : Hồng Đức, 2022. - 183tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to start a business & ignite your life 

Tóm tắt: Trình bày quy trình thành lập công ty cho riêng mình, từ việc lựa chọn 

lĩnh vực kinh doanh phù hợp nhất, tới việc hình thành đội ngũ cho bản thân đến việc 

thảo ra một kế hoạch kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 61713 

- Phòng Mượn: MA 26691-26692 
 

115/. WAN SEON SHIN. Hàn Quốc chất lượng cao = Great quality Korea : Hành 

trình vươn lên đỉnh cao chất lượng toàn cầu của Samsung Electronics, Hyundai, LG, 

Posco, KT, và YG-1 / Wan Seon Shin; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Dân trí, 2022.- 

381tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung vào một số chủ đề như các đặc tính của độ dốc chất lượng, giá 

trị của độ dốc, vai trò lãnh đạo trong việc hình thành độ dốc và văn hoá tổ chức làm nền 

tảng cho các chiến lược chất lượng của những công ty tốt nhất Hàn Quốc như: Samsung 

Electronics, Hyundai, LG, Posco, KT, và YG-1 và các công ty hàng đầu về dịch vụ khác. 

+ Môn loại: 658.4 / H105QU 

- Phòng Đọc: DL 20845 

- Phòng Mượn: MA 26710 
 

116/. NAKASHIMA TETSUDO. MBO - Phương pháp quản lý mục tiêu và đánh 

giá nhân sự chuyên nghiệp / Nakashima Tetsudo; Kim Ngân dịch. - H. : Công thương, 

2022. - 367tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Nhật: Tadashii mokuhyokanrino susumekata 
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Tóm tắt: Giúp cho mỗi cá nhân phát triển năng lực làm việc, rèn luyện được kỹ 

năng làm việc nhóm để từ đó gia tăng hiệu suất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn 

doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / M000B 

- Phòng Đọc: DV 61633 

- Phòng Mượn: MA 26643-26644 
 

117/. FORD, KEVIN. Tam giác lãnh đạo = The leadership triangle : Ba sự lựa chọn 

sẽ khiến bạn trở thành nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn / Kevin Ford, Ken Tucker; Ngọc Tuấn 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện có thật về bí quyết thành công của các nhà 

lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới. Giúp bạn đọc rút ra những kinh nghiệm, bài học cụ 

thể cho bản thân để trau dồi kỹ năng, cách thức để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. 

+ Môn loại: 658.4092 / T104GI 

- Phòng Đọc: DV 61709 

- Phòng Mượn: MA 26677-26678 

 

118/. BENNIS, WARREN. Thuật lãnh đạo của các danh nhân = The art and 

adventure of leadership / Waren Bennis; Steven B. Sample; Rob Asghar; Thế Anh, Thuỳ 

Dung dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về đào tạo nhằm rèn luyện và dẫn dắt những 

nhà lãnh đạo tài ba thành công trong tương lai thông qua những mẩu tranh luận, trao đổi 

đầy thú vị của các tác giả đúc kết, chắt lọc từ kinh nghiệm của mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / TH504L 

- Phòng Đọc: DV 61704 

- Phòng Mượn: MA 26665-26666 
 

119/. KOTLER, PHILIP. Human to human: Kỷ nguyên mới của truyền thông 

marketing / Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, Uwe Sponholz ; Hoa Nguyễn Ngọc 

dịch. - H. : Công thương, 2022. - 447tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: H2H marketing: The genesis of human-to-human marketing 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tình trạng marketing hiện tại, mô 

hình marketing H2H, tư duy H2H, quản lý H2H, nhìn lại hoạt động marketing, giúp độc 

giả hình dung rõ hơn về tiếp thị H2H những hiệu quả mà mô hình này mang lại để áp 

dụng vào doanh nghiệp của mình để đạt được sự tăng trưởng bền vững và có ý nghĩa. 

+ Môn loại: 658.8 / H511T 

- Phòng Đọc: DV 61631 

- Phòng Mượn: MA 26639 

 

120/. BLOUNT, JEB. Kỹ năng bán hàng trực tuyến = Virtual selling : Thông thạo 

7 công cụ ảo thúc đẩy doanh số thời Covid / Jeb Blount; Dịch: Lâm Bảo Nhi, Nguyễn 

Hồng Ngọc.... - H. : Công thương, 2022. - 367tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Cung cấp những cách thức biến các nền tảng giao tiếp trực tuyến trở 

thành những công cụ bán hàng vượt trội và hữu hiệu, có thể áp dụng cho tất cả các loại 

sản phẩm, bất kể độ phức tạp hoặc thời lượng chu kỳ bán hàng có kéo dài bao lâu, bất 

kể đang bán hàng từ xa, thường xuyên gặp mặt khách hàng hay phải kết hợp cả hai. 

+ Môn loại: 658.8 / K600N 

- Phòng Đọc: DL 20856 
 

121/. LANDA, ROBIN. Thiết kế trải nghiệm thương hiệu / Robin Landa; Nhóm 

dịch Trường đại học FPT. - Tái bản lần 4. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 270tr. : Minh 

hoạ; 23cm. - (Tủ sách bản quyền Đại học FPT) 

Tóm tắt: Sách sơ lược về lịch sử xây dựng thương hiệu cũng như quảng cáo thương 

hiệu, giải thích chiến lược và quy trình xây dựng thương hiệu, giới thiệu về nguồn gốc 

và tác động của truyền thông thị giác, thảo luận về đạo đức và các thiết kế xanh bền 

vững. 

+ Môn loại: 659.1 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 20833 

- Phòng Mượn: MA 26695 

 

663. CÔNG NGHỆ NƯỚC GIẢI KHÁT 

 

122/. TORZ, JEREMY. Thế giới cà phê đỉnh cao = Real fresh coffee : Cách chọn 

nguồn, rang, xay và pha chế một cốc cà phê hoàn hảo / Jeremy Torz, Steven Macatonia; 

Trần Phương Thuý dịch. - H. : Thế Giới, 2022. - 168tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Không chỉ hướng dẫn bạn cách để cha chế một cốc cà phê hoàn hảo, mà 

còn đưa bạn bước lên hành trình khám phá thế giới cà phê đầy hứng khởi; Với những bí 

mật thương mại của các tay buôn cà phê sành sỏi cùng kiến thức chuyên môn quý báu 

từ chuyên gia rang xay uy tín. 

+ Môn loại: 663 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DL 20876 

- Phòng Mượn: MD 10071-10072 
 

684. ĐỒ ĐẠC VÀ XƯỞNG GIA ĐÌNH  

 

123/. TRẦN VĂN HUÊ. Cách đóng ghế gỗ / Trần Văn Huê, Nguyễn Văn Hải, 

Trần Văn Tới. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Chương trình 

"1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại ghế. Giới thiệu về đặc điểm, 

hình dạng; Đọc bản vẽ; Quy trình gia công ghế tựa một nan; Hướng dẫn chuẩn bị dụng 

cụ, thiết bị, lựa chọn gỗ, pha phôi chi tiết, bào chi tiết, gia công mối ghép mộng, lắp ráp 

ghế tựa, xử lý bề mặt và trang sức bề ghế tựa một nan. 

+ Môn loại: 684.1 / C102Đ 
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- Phòng Mượn: MD 10060-10061 
 

124/. TRẦN VĂN HUÊ. Cách đóng bàn gỗ / Trần Văn Huê, Nguyễn Văn Hải, 

Trần Văn Tới. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 67tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Chương trình 

"1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại bàn gỗ. Giới thiệu về đặc 

điểm, hình dạng; Đọc bản vẽ; Quy trình gia công bàn học; Hướng dẫn chuẩn bị dụng 

cụ, thiết bị, lựa chọn gỗ, pha phôi chi tiết, bào chi tiết, gia công mối ghép mộng, lắp ráp 

bàn học, xử lý bề mặt và trang sức bề mặt bàn học. 

+ Môn loại: 684.1 / C102Đ 

- Phòng Mượn: MD 10058-10059 
 

125/. TRẦN VĂN HUÊ. Cách đóng giường gỗ / Trần Văn Huê, Nguyễn Văn Hải, 

Trần Văn Tới. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 67tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Chương trình 

"1001 cách làm ăn") 

ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại giường; Quy trình gia công 

giường đôi gồm chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, lựa chọn gỗ, pha phôi chi tiết, bào chi tiết... 

+ Môn loại: 684.1 / C102Đ 

- Phòng Mượn: MD 10056-10057 
 

700. NGHỆ THUẬT 

 

126/. STATZER, KATHY. Hiểu và thưởng thức một tác phẩm mỹ thuật / Kathy 

Statzer; Diệp Thanh Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : Minh hoạ; 

20cm 

Tên sách tiếng Anh: Art One-on-One 

Tóm tắt: Cung cấp các khái niệm cơ bản về nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật 

phương Tây; Hướng dẫn cách quan sát, ghi chép và cảm nhận các tác phẩm mỹ thuật. 

+ Môn loại: 700 / H309V 

- Phòng Đọc: DV 61652 

- Phòng Mượn: MG 11201-11202 
 

127/. Giáo trình Trình bày & minh hoạ xuất bản phẩm / Vũ Thuỳ Dương chủ biên, 

Trần Thu Quỳnh, Trần Thị Mai Dung.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 242tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xuất bản 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức những vấn đề chung về trình bày và minh hoạ xuất 

bản phẩm; Trình bày và minh hoạ sách; Trình bày và minh hoạ tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD. 

+ Môn loại: 741.6071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 61722 
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- Phòng Mượn: MG 11215 
 

128/. QUỲNH HƯƠNG. Kỹ thuật móc len sợi: Tấm lót, thảm, hoa trang trí, giày, 

nón, giỏ xách... / Quỳnh Hương. - H. : Hồng Đức, 2020. - 47tr. : Hình minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cách móc len sợi từ đơn giản tới nâng cao các 

dạng tấm lót, thảm, hoa trang trí, giày, nón, giỏ sách... kèm hình minh hoạ. 

+ Môn loại: 746.43 / K600TH 

- Phòng Mượn: MG 11242-11243 
 

129/. Thêu ngay không cần hoa tay : Kỹ thuật thêu hiện đại cho người mới học / 

Tiệm Tạp hoá nhà May. - H. : Thanh niên, 2022. - 197tr. : Ảnh, tranh vẽ; 26cm. - (Tủ 

sách Sống đẹp) 

Tóm tắt: Giới thiệu về thêu và ứng dụng trong cuộc sống; Nguyên liệu và cách 

phối màu; Một số mũi thêu cơ bản cho người mới bắt đầu; Phối hợp các mũi thêu vào 

trong các bức thêu. 

+ Môn loại: 746.4 / TH259NG 

- Phòng Mượn: MG 11241 
 

130/. LƯU TUẤN ANH. Đặc điểm văn hoá Trung Quốc qua tranh sơn thuỷ : Sách 

chuyên khảo / Lưu Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2021. - 372tr. : Bảng, tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức lý luận và thực tiễn về đặc điểm văn hoá 

Trung Quốc qua tranh sơn thuỷ; Đặc điểm văn hoá Trung Quốc qua cặp hình tượng núi- 

nước, cấu đồ và màu sắc trong tranh sơn thuỷ truyền thống. 

+ Môn loại: 751.4 / Đ113Đ 

- Phòng Đọc: DL 20889 
 

131/. Bùi Xuân Phái - Con mắt của trái tim / Văn Cao, Thái Bá Vân, Nguyễn 

Tuân.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 25 bài viết về hội hoạ Bùi Xuân Phái của 14 nhà nghiên cứu và phê 

bình, nhà sưu tập tranh, văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và nước ngoài. Mỗi người nhìn tranh 

ông và cuộc đời ông dưới một góc độ khác nhau đem lại cho chúng ta những cảm nhận 

và hiểu biết mới mẻ và phong phú. 

+ Môn loại: 759.9597 / B510X 

- Phòng Đọc: DV 61654 

- Phòng Mượn: MG 11205-11206 
 

132/. TRẦN HẬU TUẤN. Hội hoạ Bùi Xuân Phái và tôi / Trần Hậu Tuấn. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 181tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 12 tuỳ bút in kèm tranh Bùi Xuân Phái đưa ta vào một cuộc phiêu 

lưu tinh thần thuần tuý, một cuộc hành hương qua một thiên nhiên nghệ thuật, môi cảnh 

tâm hồn của Bùi Xuân Phái. Qua các vùng chủ đề, thể loại ta có một bản đồ mạch lạc 
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toàn cảnh di sản hội hoạ đồ sộ, phong phú, còn nhiều bí ẩn chờ khám phá của Bùi Xuân 

Phái, dù tưởng như tranh ông đã trở thành thứ đại chúng nhất, quen thuộc, dễ hiểu và 

gần gũi nhất với người Việt Nam. 

+ Môn loại: 759.9597 / H452H 

- Phòng Đọc: DV 61653 

- Phòng Mượn: MG 11203-11204 
 

133/. SACKS, OLIVER. Những kẻ cuồng nhạc : Câu chuyện về âm nhạc và não 

bộ / Oliver Sacks; Lê Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 378tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Musicophilia: Tales of music and the brain 

Tóm tắt: Đưa chúng ta đến với thế giới của mối liên hệ giữa âm nhạc và não bộ, 

để hiểu vùng não nào đóng chi phối sự cuồng mê nhạc, những căn bệnh, tai nạn ảnh 

hưởng đến vùng não này lại khiến vùng não kia đột ngột trở nên thích thú âm nhạc ra 

sao. 

+ Môn loại: 781.1 / NH556K 

- Phòng Đọc: DL 20891 

 

134/. HOUSTON, CISSY. Thương nhớ Whitney = Remembering Whitney : Câu 

chuyện về tình yêu, nỗi mất mát và đêm định mệnh khi âm nhạc ngưng đọng mãi mãi / 

Cissy Houston, Lisa Dickey; Ray Đoàn Huy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 311tr. : Ảnh; 

21cm 

Tóm tắt: Viết về chân dung thâm tình, riêng tư và chưa từng được công bố về cuộc 

đời của danh ca người Mỹ Whitney Houston từ hành trình đạt đến đỉnh cao danh vọng 

cho đến cuộc sống riêng tư của bà. 

+ Môn loại: 782.42164092 / TH561NH 

- Phòng Mượn: MG 11220 
 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ 

 

135/. BOURDIEU, PIERRE. Quy tắc của nghệ thuật : Sự sinh thành và cấu trúc 

của trường văn chương / Pierre Bourdieu; Dịch: Phùng Ngọc Kiên, Nguyễn Phương 

Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2022. - 562tr.; 24cm. - (Tủ sách tinh hoa Tri 

thức thế giới) 

Tóm tắt: Nghiên cứu về xã hội học văn hoá và nghệ thuật nói chung và xã hội học 

văn học nói riêng. Tìm hiểu về sự hình thành và cấu trúc của các trường văn học, những 

nền tảng của một khoa học về tác phẩm, sự sinh thành của lịch sử thẩm mĩ thuần tuý... 

+ Môn loại: 801 / QU600T 

- Phòng Đọc: DL 20866 
 

136/. YOICHI ITO. Truyền đạt ngắn gọn, bắt trọn người nghe / Yoichi Ito; Kim 

Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 204tr. : Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng thuyết trình hiệu quả ngắn gọn giúp đối phương 

thấu hiểu như: Những yếu tố cơ bản cần xác định để truyền đạt vấn đề; Truyền đạt trong 

một phút; Để người nghe không bị lạc hướng, hãy nói ngắn gọn, đơn giản; Khiến người 

nghe tập trung chú ý chỉ trong một phút; Khiến người nghe hành động trong một phút; 

Hiểu rõ các kiểu thuyết trình và phần thực hành. 

+ Môn loại: 808.5 / TR527Đ 

- Phòng Đọc: DV 61716 

- Phòng Mượn: MB 8729-8730 
 

137/. BATÀ, CARLO. Những bài diễn văn làm thay đổi thế giới : Từ 1945 đến 

nay / Carlo Batà chủ biên; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207tr. : Hình ảnh; 

28cm 

Tóm tắt: Dẫn dắt người đọc bước vào cuộc hành trình ngược dòng thời gian, trở 

về quá khứ để khám phá những dấu mốc lịch sử cũng như những con người có ảnh 

hưởng lớn đối với nhân loại từ năm 1945 đến nay trên nhiều lĩnh vực và phương diện. 

Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ được tiếp cận với 35 bài diễn văn ấn tượng, không chỉ 

của những chính khách và nhà hùng biện xuất sắc, mà còn gồm cả các nhà khoa học, 

nhà văn, nhà truyền giáo, kiến trúc sư, nữ doanh nhân, người dẫn chương trình, hoặc 

thậm chí là một cô gái trẻ. 

+ Môn loại: 808.85 / NH556B 

- Phòng Tra cứu: TC 4719 
 

138/. GRISHAM, JOHN. Hãng luật = The firm : Tiểu thuyết / John Grisham; Tuấn 

Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 543tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / H106L 

- Phòng Mượn: MN 12680 
 

139/. GREEN, JOHN. Hãy để tuyết rơi = Let it snow : Ba chuyện tình mùa lễ / 

John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle; Khuê Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 359tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / H112Đ 

- Phòng Mượn: MN 12665 
 

140/. CROSS-SMITH LEESA. Whisky và ruy băng : Tiểu thuyết / Leesa Cross-

Smith; Thành Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 450tr.; 21cm 

Tên sách tiếng anh: Whisky and ribbons 

+ Môn loại: 813 / WH313V 

- Phòng Mượn: MN 12678 
 

141/. CHRISTIE, AGATHA. Đón ngọn triều dâng = Taken at the flood : Agatha 

Christie; Quang Kường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 319tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / Đ430NG 
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- Phòng Mượn: MN 12661 
 

142/. BENEDICT, MARIE. Agatha Christie - Vụ biến mất bí ẩn của nữ hoàng trinh 

thám / Marie Benedict; Phí Mai dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 405tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Mystery of Mrs. Christie 

+ Môn loại: 823 / A103CH 

- Phòng Mượn: MN 12664 
 

143/. CHRISTIE, AGATHA. Sau tang lễ = After the funeral : Tiểu thuyết / Agatha 

Christie; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 366tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / S111T 

- Phòng Mượn: MN 12663 
 

144/. CHRISTIE, AGATHA. Vọng lâu tử thần = Dead Man''s folly / Agatha 

Christie; Lê Anh Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / V431L 

- Phòng Mượn: MN 12662 
 

145/. CARRISI, DONATO. Người điều khiển mê cung : Tiểu thuyết trinh thám / 

Donato Carrisi; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 318tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Italia: L''uomo del labirinto 

+ Môn loại: 853 / NG558Đ 

- Phòng Mượn: MN 12681 

 

146/. SOCOLOV, A. A.. Những người Nga đầu tiên đến Việt Nam : Phóng sự và 

bút ký thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX / A. A. Socolov chủ biên; Nhiều dịch giả. - Tái bản 

có sửa chữa, bổ sung. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 426tr.; 24cm 

+ Môn loại: 891.78 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 12679 

 

147/. QUÝ TIỆN LÂM. Một đời tự tại / Quý Tiện Lâm; Nguyễn Vinh Chi dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 356tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.1 / M458Đ 

- Phòng Mượn: MN 12687 
 

148/. KEIGO HIGASHINO. Những người Nhật tử tế / Keigo Higashino; Ninh 

Nhân Văn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 395tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 12686 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

38 
 

149/. TRẦN KHÁNH THÀNH. Văn học mạng Việt Nam - Xu hướng sáng tạo và 

tiếp nhận / Trần Khánh Thành chủ biên, Lê Trà My, Trần Ngọc Hiếu. - Tái bản lần thứ 

1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 359tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn học mạng: Quá trình ra đời của 

văn học mạng; Tính chất của văn học mạng; Xu hướng ngôn ngữ văn học mạng; Tiếp 

nhận văn học mạng; Thơ mạng Việt ngữ những năm đầu thế kỷ XXI; Truyện Việt Nam 

trên không gian mạng; Tản văn mạng - cấu trúc thể loại và một số hiện tượng tiêu biểu; 

Phê bình văn học trên không gian mạng. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 20906 

 

150/. Lục Vân Tiên và những luận đề về Nguyễn Đình Chiểu / Phan Văn Hùm, 

Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Thuần Phong,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022.- 

348tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 Lục Vân Tiên ca diễn, chứa bản hiệu đính Lục Vân 

Tiên và phụ bản chữ Nôm được xem là “gần với bản gốc nhất” - gồm cả phần quốc ngữ 

và ảnh ấn chữ Nôm. Phần 2 luận đề về Nguyễn Đình Chiểu bao gồm các công trình 

nghiên cứu và bài viết của năm tác giả: Phan Văn Hùm, Thu Giang Nguyễn Duy Vần, 

Thuần Phong, Vũ Bằng, Bùi Giáng. 

+ Môn loại: 895.92212 / L506V 

- Phòng Đọc: DL 20840 

- Phòng Mượn: MB 8731-8732 
 

151/. HÀ MINH ĐỨC. Thơ Hồ Xuân Hương - Siêu phẩm của tài năng thi ca: Khảo 

luận / Hà Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 137tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460H 

- Phòng Đọc: DV 61695 

- Phòng Mượn: MB 8725-8726 
 

152/. Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2021. - 691tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế 

Tóm tắt: Gồm toàn bộ hệ thống văn tự chữ Hán dưới dạng các bài văn thơ được 

chạm, khắc, khảm, nạm, đắp… trên các di tích kiến trúc cung đình Huế dưới triều 

Nguyễn (1802 – 1945). Đây là di sản tư liệu thể hiện tư tưởng của các vị vua triều 

Nguyễn về lịch sử, độc lập dân tộc, văn hoá, quan niệm trị quốc dân sinh. 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460V 

- Phòng Đọc: DL 20905 
 

153/. NGUYỄN HOÀNG DIỆU THUỶ. Đu đưa trên ngọn cây bàng / Nguyễn 

Hoàng Diệu Thuỷ; Trần Thu Ngân minh hoạ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 244tr.; 

21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2022                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện TP. Cần Thơ 

39 
 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ500Đ 

- Phòng Mượn: MV 24079-24080 
 

154/. NGUYỄN HUY THIỆP. Tướng về hưu & những truyện khác: Tập truyện 

ngắn / Nguyễn Huy Thiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 487tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.922334 / T561V 

- Phòng Đọc: DL 20904 

- Phòng Mượn: MV 24095 
 

155/. PHÙNG VĂN KHAI. Bên kia sông : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 281tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B254K 

- Phòng Mượn: MV 24069 
 

156/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Khải huyền muộn : Tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà. - In 

lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 373tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH103H 

- Phòng Mượn: MV 24063 
 

157/. NGUYỄN VĂN NGHIÊM. Thu Giang Nguyễn Duy Cần - Những bài đăng 

báo và tiểu luận / Nguyễn Văn Nghiêm, Đỗ Biên Thuỳ sưu tầm và giới thiệu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 513tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.922434 / TH500GI 

- Phòng Đọc: DV 61770 

- Phòng Mượn: MV 24102-24103 
 

158/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Tạp bút năm Giáp Tuất 1994 : Di cảo / Vương Hồng 

Sển. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259tr.; 20cm 

Tóm tắt: Tác giả ghi chép lại những chuyện đời, chuyện người, chuyện đường 

phố... 

+ Môn loại: 895.92283403 / T109B 

- Phòng Đọc: DV 61736 

- Phòng Mượn: MV 24081-24082 
 

159/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Tạp bút năm Ất Hợi 1995 : Di cảo / Vương Hồng 

Sển.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 323tr. : Hình ảnh; 20cm 

+ Môn loại: 895.922834 / T109B 

- Phòng Đọc: DV 61737 

- Phòng Mượn: MV 24083-24084 
 

160/. NGUYÊN NGỌC. Dọc đường / Nguyên Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022.- 401tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92284 / D419Đ 

- Phòng Đọc: DV 61703 

- Phòng Mượn: MV 24066-24067 

161/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn 

Chương.- In lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 3 

tập : Ảnh; 23cm 

T.1 : Trên quê hương hải đội Hoàng Sa. - 305tr. 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH550C 

- Phòng Đọc: DL 20837 

- Phòng Mượn: MV 24089-24090 

 

162/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn 

Chương.- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 3 tập : Ảnh; 23cm 

T.2 : Những ngư dân Hoàng Sa kiên cường. - 350tr. 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH550C 

- Phòng Đọc: DL 20838 

- Phòng Mượn: MV 24091-24092 
 

163/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa / Lê Văn 

Chương.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 3 tập : Ảnh; 23cm 

T.3 : "Đừng bỏ chạy khi thấy tàu hải giám". - 287tr. 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH550C 

- Phòng Đọc: DL 20839 

- Phòng Mượn: MV 24093-24094 
 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

164/. HAASS, RICHARD. Thế giới đương đại / Richard Haass; Hoàng Long dịch.- 

H. : Dân trí, 2022. - 426tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The world: A brief introduction 

Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử thế giới từ năm 1618 đến nay; Lịch sử châu 

Âu, Đông Á và Thái Bình Dương, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ. Phân 

tích những vấn đề của quá trình toàn cầu hoá, chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu, làn 

sóng di cư, trật tự thế giới mới... 

+ Môn loại: 909.8 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DL 20890 
 

165/. LÊ THÁI DŨNG. Nữ nhân nước Việt qua một số huyền tích và lịch sử / Lê 

Thái Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chân dung một số phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, 

trong huyền tích hư ảo và trong truyền tụng dân gian: Thần nữ núi Tam Đảo, công chúa 
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Mỵ Châu, công chúa diệt quái thú Hồ Tây, người phụ nữ được tôn làm tổ nghề dệt lụa 

ở Vạn Phúc, hai nàng công chúa con vua Mai Hắc Đế... 

+ Môn loại: 920.7209597 / N550NH 

- Phòng Đọc: DV 61724 

- Phòng Mượn: MG 11218-11219 
 

166/. BEEVOR, ANTONY. Thế chiến thứ hai = The second world war / Antony 

Beevor; Dịch: Trịnh Huy Ninh, Trịnh Ngọc Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 1165tr. + 

32tr. ảnh : Bản đồ; 24cm 

Tóm tắt: Tái dựng tương đối toàn cảnh về bức tranh Chiến tranh thế giới thứ hai 

của tất cả các bên tham chiến một cách chân thật đến khốc liệt, đau thương và ám ảnh 

qua cái nhìn của tác giả - một người lính đã từng tham gia phục vụ quân đội, nhà văn, 

nhà sử học người Anh Antony Beevor. 

+ Môn loại: 940.54 / TH250CH 

- Phòng Đọc: DL 20896 
 

167/. DIECKMANN, JOCHEN. Nước Đức từ Z về A / Jochen Dieckmann; Lê 

Quang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cho thấy những mâu thuẫn nhỏ nhặt rất con người với nguồn gốc thường 

mang tính lịch sử của họ. Đồng thời, đưa ra những nhận định thú vị và ngược với số 

đông về một số đặc điểm của văn hoá Đức được thế giới ca tụng. 

+ Môn loại: 943.088 / N557Đ 

- Phòng Đọc: DV 61656 

- Phòng Mượn: MG 11209-11210 
 

168/. GORDIS, DANIEL. Lịch sử Israel : Câu chuyện về sự hồi sinh của một dân 

tộc / Daniel Gordis; Nguyễn Trung Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 581tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hồi sinh của đất nước Israel từ việc đứng trước bờ 

vực diệt vong đến quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển trở thành một quốc gia 

hiện đại, dẫn đầu về công nghệ tiên tiến và một số tổ chức khoa học hàng đầu trên thế 

giới. 

+ Môn loại: 956.9405 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20895 
 

169/. LÝ VĂN PHƯỢNG. Việt Kiệu thư / Lý Văn Phượng; Châu Hải Đường khảo 

đính và dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 24cm. - (Tủ sách Hiểu Việt Nam) 

T.1. - 495tr. 

Tóm tắt: Trình bày về tổng thuật, thư chiếu chế sắc, đường ngu Tam đại, Đường, 

Nguyên, Hoàng triều, lập quốc thuỷ mạt, chế độ... trong lịch sử Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / V308K 

- Phòng Đọc: DL 20892 
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170/. ĐỖ QUỲNH NGA. Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn / Đỗ 

Quỳnh Nga. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 395tr.: 

Bảng, ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. 

Bước đầu khai phá miền Tây Nam Bộ và quá trình mở đất Trấn Hà Tiên, Dinh Long 

Hồ. Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa 

Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.70272 / C455C 

- Phòng Địa chí: DC 2982 

- Phòng Đọc: DL 20882 

- Phòng Mượn: MG 11227 
 

171/. "Anh Văn" trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế / Đông 

Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết của nhiều tác giả về cuộc đời, lòng đức độ, tài năng và 

những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

nhân dân ta để các thế hệ sau không ngừng tu dưỡng, rèn luyện trở thành những công 

dân có ích cho xã hội. 

+ Môn loại: 959.704092 / A107V 

- Phòng Đọc: DV 61758 

- Phòng Mượn: MG 11256-11257 
 

172/. Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / Đông 

Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tài thao lược của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên 

Giáp, đặc biệt là tài năng hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những nhận thức sâu 

sắc hơn về những đóng góp của Đại tướng đối với việc xây dựng và phát triển đường 

lối chiến tranh rất độc đáo của nước ta, những giá trị và bài học đối với công cuộc kiến 

thiết và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ561L 

- Phòng Đọc: DV 61760 

- Phòng Mượn: MG 11260-11261 
 

173/. THY NGỌC. Học sinh kể chuyện Bác Hồ / Thy Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 152tr.; 21cm. - (Tủ sách: Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện từ thời niên thiếu, bôn ba đi tìm đường cứu 

nước, quá trình hoạt động cách mạng qua từng giai đoạn lịch sử cùng những sáng tác 

thơ văn của Bác giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh một cách thú vị. 

+ Môn loại: 959.704092 / H419S 

- Phòng Đọc: DV 61655 

- Phòng Mượn: MG 11207-11208 
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174/. Nhân văn Võ Nguyên Giáp / Vũ Minh Giang, Lý Việt Quang, Phạm Văn 

Minh... ; Đông Phương sưu tầm - Biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nghiên cứu của các tác giả trong nước về cuộc 

đời hoạt động, phương châm sống và làm việc vì con người, vì nhân dân với tình cảm 

sâu sắc đã trở thành cốt cách ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH121V 

- Phòng Đọc: DV 61759 

- Phòng Mượn: MG 11258-11259 
 

175/. THOMAS L. AHERN, JR. Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm 

nhập miền Bắc Việt Nam 1961-1964 / Thomas L. Ahern, JR.; Nguyễn Văn Cương dịch; 

Nguyễn Văn Tuấn hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 130tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về những gián điệp và các đội hoạt động bí mật 

được CIA và chính quyền Sài Gòn đưa vào miền Bắc Việt Nam với mục đích thực hiện 

một số công tác về thu thập tin tức, tuyển mộ điệp viên và tiến hành các hoạt động phá 

hoại trong những năm 1961- 1964. 

+ Môn loại: 959.7043 / C102CH 

- Phòng Đọc: DV 61723 

- Phòng Mượn: MG 11216-11217 
 

176/. NGUYỄN QUANG BẮC. Chiến dịch Trị -Thiên 1972 / Nguyễn Quang Bắc.- 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 610tr.; 24cm 

Tóm tắt: Kể lại toàn cảnh về chiến dịch Trị - Thiên 1972 chân thực, sinh động và 

chi tiết đến từng đơn vị tham gia chiến đấu. Là trận chiến hiệp đồng binh chủng quy mô 

lớn nhất của các sư đoàn bộ binh chủ lực với các binh chủng, bộ đội địa phương, dân 

quân du kích và phong trào nổi dậy của nhân dân. 

+ Môn loại: 959.7043 / CH305D 

- Phòng Đọc: DL 20884 

- Phòng Mượn: MG 11229-11230 
 

177/. Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu tượng của ý chí "Không có gì quý hơn 

độc lập, tự do" / Lương Cường, Trần Thanh Nghiêm, Nguyễn Thành Cung,...; Sơn Hải 

sưu tầm, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu bối cảnh lịch sử, tầm nhìn chiến lược, vai 

trò, ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh trên biển; Đóng góp, hy sinh của quân và dân đã 

tạo nên những kỳ tích lịch sử của con đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học đối với 

sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ561H 

- Phòng Đọc: DV 61755 

- Phòng Mượn: MG 11250-11251 
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178/. LÊ QUANG ĐẠO. Nhật ký Quảng Trị 1972 / Lê Quang Đạo; Nguyễn Quang 

Bắc, Nguyễn Nguyệt Tĩnh sưu tầm và biên soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 287tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Viết về những tháng ngày sống và chiến đấu đầy gian khổ, khốc liệt của 

chiến sĩ Nguyễn Quang Khiêm cùng đồng đội trên chiến trường Quảng Trị. 

+ Môn loại: 959.7043 / NH124K 

- Phòng Đọc: DV 61657 

- Phòng Mượn: MG 11211-11212 
 

179/. Những người dệt nên huyền thoại Tàu không số / Phạm Thị Nhung, Mai 

Thắng, Nguyễn Huy Thục,...; Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về ký ức hào hùng của các cựu binh Đoàn Tàu 

không số với những chuyến vượt biển đầy hiểm nguy, những cuộc đối đầu sinh tử với 

kẻ thù vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.7043 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DV 61754 

- Phòng Mượn: MG 11248-11249 
 

180/. Những mốc son trên hải trình mang tên Bác / Sơn Hải sưu tầm, biên soạn.- 

H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về những dấu tích quan trọng trong lịch sử 

của "Đường Hồ Chí Minh trên biển" với những con tàu không số, gắn liền với tên tuổi, 

địa danh và biết bao chiến công hiển hách của những anh hùng liệt sĩ minh chứng cho ý 

chí, tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo của Đảng, Bác Hồ, của quân và dân ta trong công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.70434 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 61756 

- Phòng Mượn: MG 11252-11253 

 

181/. ĐÀM TRỌNG TÙNG. Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước các mối 

đe doạ an ninh phi truyền thống / Đàm Trọng Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực trạng của mối đe doạ an ninh phi 

truyền thống ở Việt Nam. Những quan điểm và quá trình triển khai cùng những đánh 

giá về bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe doạ an ninh phi truyền thống 

và kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển. 

+ Môn loại: 959.70442 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 61725 

- Phòng Mượn: MG 11221-11222 
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182/. BRETON, HIPPOLYTE LE. An Tĩnh xưa / Hippolyte Le Breton; Nguyễn 

Bân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 369tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thời kì tiền sử của vùng đất An Tĩnh, các vấn đề về địa chất, 

lịch sử, văn hoá dân gian và những danh lam thắng cảnh có tính chất truyền kì hoặc lịch 

sử của An Tĩnh xưa như: Xứ Diễn Châu, xứ Vinh, xứ Hà Tĩnh, xứ Kỳ Anh, xứ Đức Thọ, 

lưu vực Ngàn Phố, Ngàn Sâu. 

+ Môn loại: 959.742 / A105T 

- Phòng Đọc: DL 20893 
 

183/. JENNINGS, ERIC T.. Đỉnh cao đế quốc - Đà Lạt và sự hưng vong của Đông 

Dương thuộc Pháp : Biên khảo / Eric T. Jennings; Dịch: Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh 

Châu; Trần Đức Tài hiệu đính. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 585tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá những nguồn gốc và sự thay đổi của Đà Lạt trong kỷ nguyên 

thuộc địa, khảo sát nhiều căng thẳng và nghịch lý trên con đường phát triển của nó. 

+ Môn loại: 959.769 / Đ312C 

- Phòng Đọc: DL 20888 
 


